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NON BỘ. Các truờng phái đuong đại. 


Nen tảng đê thấm định giá trị non bộ. Hư thực, âm 
dương trong kinh Dịch. Phối hợp âm dương chê' tác 
non bộ Việt Nam và Trung Quốc. Chế tác non bộ 
theo ngầu hứng, tự do. Tích lũy tư duy - VỐN 
SONG đê chế tác và tạo hình non bộ. Tạo hình 
trong hội họa và điêu khắc. Cái tứ trong chế tác 
non bộ. Quá trình xác định chủ đề. Nên tạo cho 
mình một cách nhìn riêng nắm bắt mọi dáng vé 
thiên nhiên. Cân chu ý đến các chi tiết. Sáng tác 
mới cần có chủ đề mđi. Trường phái non bộ Trung 
Quốc. Trường phái non bộ Nhật Ban hay Thiền. 
Nhứng chuẩn bị về tư tưởng trong sáng tác theo 
trường phái non bộ Nhật. Phong cách non bộ Việt 
Nam. Giá trị và trị giá non bộ. Vài nét ghi nhận về 
hội họa Xuân 94. 

Với 166 hình minh họa trắng đen, và một số hình 
màu. 


Đỗ Xuân Hải 



LỜI NÓI ĐẦU 


Đông Phương nói chung, Việt Nam nói riêng từ truyền 
thống cha ông đến con cháu đời sau, biết hiếu và thấm 
nhuần tinh thần triết lý cực Đông. Hiểu được sự quan 
hệ giữa con người và tạo vật. Giửa thiên nhiên, con người 
nhỏ bé hắn. Trong sinh hoạt, trong cuộc sống, trong đua 
chen, bươn chải đê cầu sinh, trong hạnh phúc đạt được 
và cả trong những vui buồn nhân thế, con người vẫn hoài 
vọng vươn đến sự bình an, hạnh phúc của tâm hồn thể 
hiện bằng niềm khao khát tìm về nguồn, về chỗ khởi 
điểm của loài người nơi chốn thực sự mà mỗi người đã 
ra đi. 

Hầu như không ai là không biết: non bộ là núi giả đế 
làm cảnh trong vườn, sân trong một hô cá hay trên bế 
cạn. Cung vì là núi giả nên còn có tên gọi là giả sơn. Là 
núi nên phải nặng, phải vươn cao, phải dồ sộ, nhưng vẫn 
phải nhẹ, vì nhẹ nên nổi: “non bồng”. Nước tuy mềm 
mại, ướt át, chan hòa. Trên một mặt phẳng tương ứng 
không chỗ nào ngăn được nước, nhưng nước mạnh nhất 
mà cũng yếu nhất. Vì yếu nên nhược, còn gọi là: “nước 
nhược”. 
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Là núi mà có thế đi bộ đế thưởng lãm nên gọi là: NON 
BỘ. Non bộ là một thú tiêu khiển vô tiền khoáng hậu 
đến với mọi giới, mọi người, mọi tầng ỉớp nhân dân, dem 
tác dụng thúc đầy và quân bình cho con người, giúp con 
người dễ hòa mình vào thiên nhiên, làm thảng hoa những 
tâm hồn bị phong hóa bơi văn minh vật chất, là phương 
thuốc giải độc cho những đam mê phù phiếm. 

Non bộ có từ bao giờ thì chưa ai rõ nhưng có một điều 
chắc chắn là non bộ được hình thành, sáng tạo qua cuộc 
sông của nhân dân lao động, trong cuộc sống xô bồ, mạnh 
được yếu thua của xả hội phong kiến. Người giàu sang, 
quyền thế, có chức phận cao trong xã hội thì trò giải trí 
là vật chất thấp hèn. Người hạ lưu, bàn cùng trong xã 
hội kiếm cái ăn còn chưa đủ, thi mượn đá, cây, nưđc là 
những thứ: “Của trời đất, kho vô tận” đế làm thú tiêu 
khiển, làm của gia bảo. Thế rồi trong nhứng lúc thua, 
nga bị chèn ép, hà hiếp rồ ỉ dược hàm ơn họ đem cái dồ 
gia bảo, cái mà họ kính ngưỡng nhất: vu trụ để dâng lên, 
để trả ơn. Sau đó các vị đạo sư, phật giáo đầu tư thêm, 
nghiên cứu thêm để phát triển nó rộng ra và truyền bá 
khắp đại lục và các nưđc châu Á. Từ năm 1800 non bộ 
đả được phát hiện ơ triều đại nhà Tòng Trung Quốc và 
được đại chủng hóa ở Việt Nam. Hiện nay non bộ còn là 
một trong nhđng bộ môn đang là dề tài nghiên cứu về 
tư tưởng, triết đạo cua những người phương Tây về 
phương Đông. 



I 


t một tác phẩm nghệ thuật sống, non bộ thể hiện 

được bản chất, tính cách, phong thái, giáo dục, tư tưởng 
của nghệ nhân. Vì vậy muốn hiểu về nghệ sĩ, nghệ nhân, 
không có gì khác hơn là chiêm ngưỡng, phân tích, nghiên 
cứu cuộc đời thứ hai của tác giả thông qua TÁC PHAM. 
Không có gì lạ khi cò người nói: Bạn muốn tìm lại chính 
mình ư? Hay: Bạn muốn thể hiện mình?- Hây đến vđi 
non bộ. 

Đứng trước một non bộ đẹp, thật sự có giá trị, con 
người thấy mình nhỏ lại - Cái ta thật nhỏ bé. Trên đó 
những đường cong, nét gáy, thẳng đứng nói lên tính cách 
con người. Ao sâu, đầm rộng, cây cỏ đủ trang trải tâm tư 
tình cám của tác giả - nó phản ánh được con người tác 
gia qua canh trí mà nó được đàn dựng. Nó gợi phác một 
, ý về cái tư tưởng của người chế tác qua hình cảnh, qua 

chiều sâu không gian sống động, ơ non bộ, cái đẹp là sự 
đơn giản mà đủ bố cục - dàn dựng non bộ bằng muôn 
hình dáng thế, nhưng dựa trên nhửng nét đá trong tự 
nhiên. Nó hàm chứa một thế giới hiện thực và thường 
tình, gọn, hoàn hảo hơn chính nó trong thiên nhiên. 

Nhà văn Sơn Nam đã viết: “Non bộ và kiếng bắt nguồn 
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từ một triết lý, nói nôm na là một đạo nghệ, một đạo 
nghĩa (Thuyết Láo Tử) 1 ’. 

Theo Đại Việt Sử ký thì từ tháng 6 năm 985 (Ất Dậu) 
nhàm triều vua Lê Đại Hành người ta có làm một hòn 
gia sơn để trên bè nổi giữa sông đế đi thuyền xung quanh 
mà thưởng thức trong ngày 1Ễ mừng ngày sinh của nhà 
vua vào rằm tháng 7 năm 985 - giả sơn được đặt tên là 
Nam Sơn (núi nam). Vê sau các vua Triều Lý cũng giữ 
tục ậíy trong các ngày lễ hội. Theo Nam Phương Danh 
Vật dị cao - một cuốn sách cô cũng nói đến bồn trì và 
gia sơn mà người xưa quen gọi là bể cạn và nui đắp (Lê 
Văn Siêu) văn minh Việt Nam Chi tùng thư - Sài gòn 
1965 - trang 312. 

Qua đó ta thấy nếu như ở Triều vua Lê Đại Hành mà 
có thể có được một giả sơn làm trên bè để nổi giữa sông 
cho vua quan triều thần và dân chứng thưởng ngoạn thì 
trưđc đó hàng vài mươi năm hay có đến hơn 100 năm 
trước non bộ phải có những bưđc khởi thủy ban đầu thô 
sơ hơn, mộc mạc và giản dị hơn. Phải chăng từ một sự 
thị hiện lịch sứ - gần thì từ biến động của cuộc nội loạn 
mười hai sứ đế rồi kết thúc vđỉ sự Bình Định và thống 
nhất qua chiến thắng của Đinh Bộ Lĩnh. Hay từ khi Kiều 
Công Tiên rưđc quân Nam Hán vào Đại Việt. Mà vì 
nhứng cuộc nội loạn ngoại xâm liên miên đằng đắng từ 
vua quan cho chí đến muôn dân không có thời gian để 
vui chơi cuộc thái bình ?! 

Cũng theo sử lịch Việt Nam thì Trạng Trình Nguyễn 
Binh Khiêm có liíc đả chỉ vào đàn kiến đang bò trên non 
bộ - giả sơn ở trong vườn nhà và nhắc kháo cho Sứ giả 
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run Nguyền Hoàng khi được hỏi về cách dung thân trong 
buôi nhiễu nhương của thời đạị bằng câu nòi để đơr. 
“Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân”. Người ta vẩn 
nói: Dưđi cái nhìn cua Nguyễn Bỉnh Khiêm, non bộ là 
một đài thủy vãn, là nơi chứa nhứng thao lược, nơi giai 
toa nhửng thế cờ chính trị, ngoại giao, quân sự bí hiểm. 

Việc tham gia vào thú chơi non bộ ngày càng đông, 
việc nghiên cứu học tập kỹ thuật chế tác non bộ đang 
phô biến khắp nơi. 

Đe đáp ứng lòng mong moi cua nhiều người yêu thích 
thiên nhiên, có thêm tài liệu đẻ đọc, để hiếu, đê tự làm 
chơi, để tiêu khiển - đó là sự hứng khởi thúc đẩy chúng 
tối mạnh dạn biên soạn cuốn sách này nhằm trình bày 
những vấn đề từ cơ bản đến nâng cao về thu chơi non 
bộ, từ Đông sang Tây các Trường phái lớn trong bộ môn 
này. Bàng những hiểu biết thông thường, những người 
mới bắt đầu chơi và thưởng thức non bộ có cơ sở làm 
quen và nắm bắt cách dàn dựng, chế tác, các biến hổa, 
những tri thức từ thâ'p đến cao trong môn chơi đang được 
phố biến rộng khắp ở Việt Nam và đang lấn sang các thị 
trường bạn. 

Trong cuốn này, nhứng sơ dồ được trích dẫn từ nhiều 
nguồn tham khảo, các ảnh chụp cua non bộ nước ngoài 
được trích dẫn từ tài liệu Trung Quốc, các ảnh chụp non 
bộ Việt Nam được trưng bày, lưu giữ trong các vườn non 
bộ cua nghệ nhân Việt Nam - Anh chụp non bộ Nhật 
được trích từ tài liệu Nhật, Đài Loan, Triều Tiên và nhiều 
nơi khác - mục đích là tống hợp tất cả đế minh họa cho 
nguồn gốc, diên tiến các hướng di của các trường phái 
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non bộ thế giđi và củng gọi là một cách “mượn hoa hiên 
Phật” đê công hiến cho người chơi non bộ có cơ sớ lập 
luận và hiếu biết vê môn chơi mang tầm cđ nghệ thuật 
ngày càng phát triển rộng khắp cả nưđc và có chiều 
hướng lan nhanh ra khắp địa cầu. 

Do tài liệu vê non bộ chưa nhiều và thêm vào dó, trình 
độ và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế nên việc biên 
soạn không tránh khói thiếu sót. Rât mong nhận được 
những ý kiến chân thành đóng góp, xây dựng của bạn 
đọc để lần tái bản được hoàn chỉnh hơn. 

Xin chân thành cảm ơn các ông: Nguyễn Văn Dề - Sơn 
Nam - Phạm Quốc Hùng - Dương Kinh Châu - Hoàng 
Đình Tân - Sơn Hải - Đinh Như Hùng - Vĩnh Khang - 
Dương Ngọc Minh - Vũ Từ Huy - Nguyền Văn Châu - 
Ngô Trường Thịnh - Lê Cường (Tàu) - Huy Bằng nhà thơ 
Nguyễn Thị Tường Vân. 

Nđ nghệ sĩ: Tâm Vấn 

Và nhiều nghệ nhân khác đã khuyến khích và động 
viên tôi biên soạn cuốn sách này nhằm đáp ứng đòi hỏi 
của các bạn yêu thích non bộ. 


TÁC GIẲ 
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CHUÔNG I 


NÊN TẢNG ĐỂ THẨM ĐỊNH 
GIÁ TRỊ NON BỘ 

Đây là ý, là tư tưởng, kết quả từ nhứng suy tư, những 
luận lý do sự nghiên cứu, tìm tòi thông qua kinh nghiệm 
bản thân và bạn hứu. 

Đê lại cho đời cách dàn dựng và những quy ước truyền 
khâu về non bộ, mà qua nhiều thời dại bị tam sao thất 
bòn đã sai lạc rất nhiều, cổ nhân đã truyền lại cho chúng 
ta một môn chơi được xem là: “Thanh kỳ chi cách”. Co 
đu gốc, ngọn mà thiếu hẳn phần giữa là thân, cành. 

Gốc là Kinh Dịch, là âm dương lưỡng nghi, chú khách 
đôi đăi, là hư thực, động tĩnh, cận viễn. 

Ngọn là cách bố cục một non bộ và vài yêu cầu về tỷ 
lệ, một ít nhứng hình ảnh, những non bộ rái rác còn lại 
từ đời xưa. Tuy gọi là xưa nhưng cứng là nhđng tác phẩm 
ór vào thời cận đại. Còn phần chính yếu của nghệ thuật 
chơi non bộ này, giải thích tại sao non bộ lại được hình 
thành như thế ấy. Tại sao hòn Chồng, hòn Trống Mái, 
hòn Phụ Tử, hòn Vọng Phu... lại không được gọi là hòn 
non bộ. Tại sao ở trên đất chủ, phương vị chủ vẫn là núi 


12 


IU và ngược lại - tại sao ơ xa vẫn là núi chủ. Tại sao 
phai can cổ nét PHA trong những non bộ đặc ta? Tại 
sao và tại sao? Tuyệt nhiên chưa được thấy có sách nào, 
dù là Tàu, Nhật, nói đến. Cũng chưa mấy ai trong tranh 
luận kết luận được bao giờ. 

Thú chơi non bộ vì thế đã trở thành một sản phẩm 
mang tính “máy móc”. Vì người ta có thể sử dụng được 
mà không hiếu. Không mấy ai hiểu (được) vì sao nó lại 
được thô hiện như vậy. Cho nên chế tác non bộ thì cứ 
chế tác, thảm định giá trị, đinh nguồn, phong hạng thì 
cứ tự ý theo cam tính CÁ nhân. Ai muốn hiếu sao cũng 
dược. Muốn tin thì cứ tin. Muốn phu nhận cũng được. 

Khỏng một ai chịu nói lẽn ràng, non bộ này trình bày 
dúng hay sai, giá trị cao hay vô nghĩa. Thật khó trả lời! 
dúng hay sai trên CƯ sở nào? Quan điếm của cả hai không 
cùng đứng trên một lập trường - cái hiểu về non bộ không 
nhất quán. 

Nếu anh chế tác mà tôi chấm thì anh chẳng có cách 
nào thê hiện đế được công nhận cái hay của anh. Và nếu 
đòi ngược lại tồi là người chế tác thì tác phẩm của tôi 
cũng chi đến thế. Bởi nhiều lẽ: 

1. Cách hiểu của cả hai chưng ta khác nhau về cùng 
một vấn đề - nếu không muốn nổi là có nhứng 
điều mà chứng ta hiểu ngược nhau. 

2. Điều mà anh cho là tuyệt vời nhất thì tôi lại 
không biết về giá trị cùa nó. 

3. Tôi không phục anh và ngược lại anh cúng chẳng 
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nó gì tỏi về kiến thức, hiêu biết trong lãnh vụV 
này. 

4. Diêu mà anh lý giai, ai đả công nhận. Sư sách, 
tài liệu nào đã chứng minh. 

5. Chấm dạt hay không đạt dựa vào đâu? Phai 
chăng trôn quan diêm cá nhân, trên cam tính, 
trôn khung nhìn, trôn kha năng vẻ nhận dịnh 
mật thâm mỹ cua anh? Ai sổ giai thích, giai 
thích cho ai. ơ dâu. 

Điêu thâm định giá 1 rị cua người xem là rất đáng tin 
hay là hoàn toàn vồ giá trị không tin dược. Muốn xác 
dịnh dược diêu dó. chúng ta phai cùng nhau tìm hièu tất 
ca cac "tại sao'* ơ trên 

Người xua, khi sáng tạo ra thú chơi bôn canh, non bộ 
tất phai dựa vào CỈOC căn ban - DỊCH - Thiên nhiên 
phong canh liên hộ đốn DỊCH LỶ biến hóa. TRỜI, DẤT. 
NGƯƠI, (Thiên, dịa. nhân: Tam Tài > ma dinh ra các 
phương pháp cấu thành ngọn ỉà cách dãn dựng, chè' tác 
non bộ như ngày nay. 

Lý luận cách nào, thỏ nghiệm ra sao. mà người xưa dã 
dạt dược kèt qua đó. củng chính la cưạ vào cua căn nhà 
non bộ - gìa sơn này vậy. Chia khóa cua cua vào người 
xưa dã không truyền lại cho chứng ta. Cửa vào: ngày xưa 
dá bị những khuôn viên tráng lệ. xa hoa cưa Tư Cấm 
Thành chán lôi. 

Cho đến nay, nhưng ke hậu sinh không còn biết đang 
nào đè tìm cho dược cáu chân ngôn: ‘Vừng ơi. hãy mơ 
ra”. 
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. Nga , y nay < ? i , tìm . ,ại đườ ngxưa, lối cũ, chúng ta không 

l" à l khác hơn . là học ở cảc th ? khóa clch làm 
T. m T cứ và0 cái _ nhin dê đo cái lỗ khoá tưởng tượng 
Ĩa’ ít í° °? thé từđÓ tự rèn ra roột cái chia khóa vang 
T.T T 0 được ? ánh cửa “ Vô môn ”- Cái biết cứa một 
‘ 1 ^ fờ ' thật "hô nhoi so với cái biết cua mọi người - nên 
phõ biến ra những cái biết dù cũ hay mới đế mọi người 

TT! bi , êt ' đê hệ . thống lại nhửn s cái biết cua nhau làm 
°L Ôn chơi này. Công việc ấy, tất nhiên chăng 
P; a ‘ dễgK Tất c _ a "hứng ai yêu thích thiên nhiên, tham 
^J , ầU J: UỘC hay ngang g,ứa chừng đều trải qua một 
, A ươc • Tự dặ ‘ minh vào vị trí người đâu tiên sáng tạo rà 
lôi chơi non bộ nậy. Sử dụng cái vốn hiếu biết khiêm ton 

!u a , mình , về lỉ . ch sử ’ vãn học ’ toán > 'ý., hóa, sinh, tự 
nhiên, xá hội, thuy văn, địa lý, kiến trúc, họa, dịch, điêu 
khẩc, nhiếp ánh v.v... và v.v. • 

• TT Ca .? hứng hiểu biết từ "hững năm 1900 đến nay 
và lờ mờ không rõ ràng, dựa trên kinh điển, sa : c h vở, sư 
lịch từ nhứng năm 1700-1800 về trước... Nhưng suy nghĩ 
cho cùng chúng ta sẽ thấy thú chơi non bộ này là một 
thực thê do nhứng người yêu thích thiên nhiên, dam me 
sụ sống, lẽ tồn sinh, sự liên hệ tương quan giửa các sinh 
vật trong môi trường chung mà tạo ra. Rồi cung với quan 
địếm tham mỹ, tính cách, thê hiện những cái nhân của 
tbời bày giờ để tô diêm cho cảnh quan thu hẹp. 
Rồi lần hồi thêm thắt đặt ra những quy ước không thanh 
chương cú đê tôn vinh một lối chơi thời thượng. 

Cái khó cho chúng ta ngày nay là đâ không sinh cùng 
thời với các cụ, nên đả không am hiểu những điều ma 



người xưa từ thời đó đả biết. Nhưng đói lại chung ta da 
có những tác phấm cua cố nhân được lưu truỳên và 
những nghệ nhân lảo thành đã sáng tạo nên với đầy đủ 
mọi chỉ tiêt. Chung ta có nhiều thuận lợi hơn người xưa 
ơ chỏ: Cùng một gốc mà biến dịch. Chúng ta còn biết 
được cái ngọn ở đâu trong khi người xưa phai mày mò, 
thế nghiệm qua cá nhiều đời người đế đi đến cái ngọn 
đổ. 

Nền tảng cua Bố cục trên non bộ theo gia thuyết thứ 
nhất là: Thiên, địa, nhân (Trời, đất, người) như đã nói ở 
trên. 

Gia thuyết thứ hai là: Bộ vị cua chân đế, cũng chính 
là vị trí của hai ngôi khách, chủ. Biêu tượng cua 
ÂM-DƯƠNG: Đây được coi là phần Tiên, Thiên. 



- H.3: Chủ khách phân minh 



- H.4: Vùng chân đế nuí CHỦ - KHÁCH 

Quán thân phò tá, đi kèm âm dương là Thiếu âm, thu' (1 
dương... cũng chi là đối ảnh của hai ngôi khách chủ qua 
các trục (tưởng tượng) âm dương đối nghịch mà thôi: !)à> 
được coi là phần hậu thiên. 





H.6 HẬU THIÊN 

I. Hư THựC, ÂM DƯƠNG TRONG KINH DỊCH 

Tất cả các môn học của Trung Hoa từ xa xưa đê lại 
hảu hết đêu bắt nguồn từ Kinh Dịch. Nen muốn hiếu lẽ 
âm dương, lý hư thực, động tĩnh mà không biết qua về 
Kinh Dịch thì khó thế chấp nhận được. 

Không ai phủ nhận Kinh Dịch là một loại sách khó 
đến mức người có trí tuệ tầm cỡ như Khổng Phu Tử ngày 
xưa. học Dịch suốt đời mà đến khi gần chết còn phải ta 
thán: “Trời không cho ta sông thêm vài năm nữa đế học 
Dịch”. 

Muôn hièu Dịch, có đọc cả quyến cúng còn khó thay, 
noi gì đến một vài trang giấy phác họa đôi điều như ở 
dãy. Chăng qua việc cần phải biết về Dịch đế hiểu về âm 
dương, hư thực, động tĩnh liên hệ trong cuốn này. 

Hán học thời xưa cò mấy pho cổ thư mà vào thời đó 
ai cung phải học kỹ cá. 


lí* 



Đó là Tứ thư và Ngũ kinh. 

rư thư gom: Luận ngứ. Trung Dung, Đại Học, Manh 
I u dạy vo dạo đức, chinh trị. 

v..!! 8 l, kinh . Kinh Thi ’ Kinh Thư - Kinh Lể, Kinh 
Xuân Thu và Kinh Dịch: Chép và giang nhứng lời cua 

thánh hiôn thời trước đê lại, đưựe co. như là cãn bản cho 
các môn vãn hóa cua con người. 

Kinh Dịch là gốc của các môn khoa học Toán, Lý, Hóa 
phương Đông - Đây còn là nguyên lý của mọi luật, biến 
hóa cua muôn vật trong vũ trụ. Số học, Toán học, Vật lý 
học, Hóa học, Sinh lý học, Dịa lý học V.V... và V.V.. Tat 
ca các môn khoa học ấy đêu được con người nghiên cứu 
học hoi, cốt tìm ra nhứng luật nhất định cho từng môn, 
đê tăng thêm vôn kiến thức và để áp dụng vào đời sống' 

góp phần làm phong phú thêm về mặt văn hóa cho nhan 
loại. 

Việc học hỏi nghiên cứu ấy được hửu hiệu là nhờ ở sự 

nắm bắt được những nguyên lý về sự biến dịch của thien 
nhiên. 

Tục truyền, Kinh Dịch do vua Phục Hy làm ra. Nhân 
một ngày, trên nhìn thiên văn, dưới quan sát muôn vật 
đả nhận thấy rằng: Tạo hóa đâu đâu cũng có hai thế lực 
đòi nhau mà hễ phối hợp lại thì tạo nên sự biến đổi. 

Hai lực đó là âm với dương. Đê ghi lại những hiếu biết 
cua mình - ông đặt ra hai ký hiệu: 

Dương: biếu thị bằng một vạch ngang liền (_) 

Am: biểu thị bằng một vạch ngang đưt quãng (- -). 

Đê diễn tả sự biến hóa do âm - dương gây ra ông vẽ 



hình thái cực. Thái cực là ĐẠO. 
là “cái gì đó” đồng nhất trong vũ 
trụ từ lúc chưa sinh hóa. Từ khi 
còn là vật nho cuối cùng của vật 
chất. 

Thái cực khơi đầu sinh ra 
lưỡng nghi, tức là ÀM và 
DƯƠNG. Lưỡng nghi sinh ra tứ 
tượng được biêu thị như sau : 


Tứ Tượng sinh ra bát quái tức ị \ i i 
là: CÀN, KHẢM, CẤN, CHẤN, 

TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI. Được rn\ 

biếu thị như sau: lZHL 

H.8 TỨ TUỌNG 

mnmn 

CAN KHAM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI = 8 quẻ 
—-“"4 CUNG DƯƠNG — 1 1 - 4 CUNG ẢM * 

H.9 BÁT QUÁI 

Từ thái cực biến ba lần thì dược bát quái. Từ bát quái 
biến 8 lần nữa thì được 64 quẻ. 

Bề trên lập ra, bê dưới suy nghiệm chân lý bằng linh 
khiếu, siêu hình vốn có của những dân tộc Á Đông là 
chuyện bình thường đối với cách học cổ, từ chương xưa. 
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1'hời nay. vđi cách học dược rèn luyện lý luận theò 
phương thức rộng về phân tích hơn tông hợp. Chúng ta 
thây kinh Dịch thật khổ hiếu và dù có học thật kỳ chúng 
ta cũng chi có thê chấp nhận nguyên lý Dịch là đúng! 
mà chưa chắc dã chấp nhận các hệ từ cua cố nhân. 

. ÂM DƯƠNG 

• N K»y xư » ( ò nhãn không dinh nghĩa thế nào là âm. 
dương. Nhưng qua thực tê chúng ta có thê nhận thức 
dược Iihửng biếu hiện cua mỗi thế lực đó. 

DƯƠNG: Trời, mặt trời, ban ngày, điện nóng, xuân 
hụ. rạn đặc. sáng, sống, nóng, đàn ông, số lẻ, người quân 
tư. phương Nam. cứng coi, dộng, thức, thực. 

... AM: Đât, mặt trăng, ban đêm. điện nguội, thu đông, 
nicm, long. tồi. chết, lạnh, dàn bà, số chẩn, ke tiếu nhan, 
Phương Bác. thúy mị, tĩnh, ngu, hư. 

Qua nhận thức trên chúng ta cũng có thê thây được 
là Am Dương có thế là một vật như: cái và đực, mặt tràng 
và mặt trời. Nhưng nhiêu khi chỉ là một tính cách, một 

thê chất. Và sự phân định này chi có tính ưđc lệ, tương 
đối mà thôi. 

Nếu cho rằng phương Bác là âm. Nam là dương thì 
không đúng. Tuy có thê giai thích là phương Nam ỡ cung 
ly, mà Ly thuộc Hóa nên gọi là Dương. Nhửng trường 
hợp này chi có thế hiểu là phương Nam dương thịnh vì 
nóng. Phương Bác âm thịnh vì lạnh mà thôi. Vĩ đối với 
một người ở Nam bán cầu thì âm dương tính đó lại ngươc 
hăn. 



Nếu cho quân tử là dương, tiểu nhân là ám thì lại càng 
xa với thực chất nứa. 

Noi như vậy đê chứng ta thấy cần phải có một quan 
niệm khá rộng rãi về âm dương hơn thì mới tránh được 
nhứng sai lầm trong việc dùng hai tinh lực âm dương đè 
phân bố, sắp xếp và lý luận về hai ngôi chủ khách, với 
thê: thực hư, động tĩnh. 

Thời gian tự nó không có âm dương tính gì cả. 

II. PHỐI HỢP ÂM DƯƠNG 

Theo Dịch Lý, âm dương là những thực thế nguyên 
bàn, tự phối hợp với nhau đế thành nhứng vật thê hiện 
htỉu trong vũ trụ. Luật phôi hợp âm dương cua tạo hóa 
sẽ đi đến sự quân bình. 

Hai đơn vị âm dương có đặc tính là muốn phối hợp với 
nhau đê tạo nên thế quân bình cho một đôi tương tác đó. 

Đặc tính này do định ly 
của âm dương trong dịch lý 
mà có. Am và dương là hai 
nữa cua một thực thê quân 
bình tức Thái cực sinh ra. 

Mỗi lực là một nửa của vật. 

Hai nửa này khồng đều 
nhau, biêu tượng bằng một 
nứa lõm, một nửa lồi. Cả 
hai cùng ở vào thế không 
quân bình, nên rất cần 
phối hợp với nhau để lấy 
thừa bù thiếu. 



H.10 THÁI CỰC DỒ 
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Trong ngành Vật lý, các hiện tượng về điện, liên hộ 
với Từ thạch, cho chúng ta biết về sự có thực của hai 

thế lực âm, dương trong vũ trụ và đặc tính cua hai thưc 
thế ấy. 

Khi cố nhân định được bản chất và tính cách của 8 
qué rồi như: 

Pl.rl = p2.r2 
0 0 
0 

s s= RI P1 
RI = 0 

s = P1 (RI = 0) 


* 



H.11 Sơ ĐỒ DI CHUYỂN CỦA HAI NÚI 
CHỨ - KHÁCH ĐỂ ĐUƠC QUÂN BÌNH 
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Càn: trời; Khôn: đất; Cấn: núi; Tốn: giờ; -Đoài: ao, 
đầm; Chấn: sấm sét; Ly: lửa; Khảm: nưđc ao - tù hãm. 
Từ đó mdi tính đến việc cho phối hợp 8 quẻ với nhau 
thành: 8 X 8 = 64 quẻ. Mỗi quẻ tượng trưng bằng ba gạch 
ngang gọi là ba hào (-) cổ nhân gọi 
hào trên : hào thượng 

hào giữa: hào trung 
hào dưới : hào hạ 

Tạo hóa vốn muôn hình, nghìn trạng. Xem dịch là để 
tìm ra các nguyên lý căn bản của sự phôi hợp âm dương, 
đê rồi từ cơ sở đó mà áp dụng cho những thực thể phức 
tạp hơn trong thiên nhiên. 

Không gian của chung ta có ba chiều. Nên không gian 
trên non bộ củng có ba chiêu. Lấy bát quái có ba hào: 
Thượng, trung, hạ hay Thiên, địa, nhân làm đơn vị gốc 
là hợp lý. 

Từ cơ sở đó, phối hợp thêm một lần nứa là ta đã đến 
được ranh giới giửa sự đơn giản và phức hợp rồi. Dừng 
lại chỗ đó và ứng dụng. 

Hiểu lơ mơ về âm dương, ngũ hành, vũ trụ... rốt cuộc 
chỉ đưa ta đến những sai lầm trầm trọng khi kiểu thức 
hóa thiên nhiên, hay tiều hình hóa phong cảnh trên 
không gian non bộ. 













Với định nghĩa về âm, dương như đã trình bày ở trên, 
ta thấy thường cò nhứng đối tác giửa hai thế iực âm, 
dương trong thiên nhiên như sau: 

1. Bản chất với bản chất 

Nếu ấm dương của vật thể là do bản chất. 

Ví dụ: đàn bà và đàn ông, trời và đất... thì luật phối 
hợp chi phối như thế nào? 

Nếu hai vật đồng đẳng, bàng nhau, thì luật phối hợp 
là cả hai phía tự đến vđi nhau, hứt nhau để hòa hợp và 
tạo thế quân bình. Kết quả là một vật có âm dương tính 
quân binh nhau. 

Đây là một luật khoa học trong vật lý học. Một dương 
tử hút lấy một âm tử để biến thành một trung hòa tử. 
Luật này ứng dụng vđi muôn vật phức tạp khác, khỏi 
phải bàn nhiều ở đây. 

Theo Dịch khi đất trên, tròi dưới là hanh thông. Mđi 
nghe thì thấy nghịch lý vồ cùng. Trời dưới, đất trên là 
điều phi lý. Đáng lẽ phải là biểu tượng của sự trái với 
quy luật, đưa đến lạc hãm, bế tắc mới phải chứ sao lại 
trở thành hanh thông. Người xưa giải thích sự ngược đời 
đó như sau: 

Trời đất không tiếp xúc được vđi nhau, vì trời véưi ở 
trên, nay nếu lại ở trên thì đất ở dưới làm sao giao tiếp 
được và nếu vậy là bĩ chứ không hanh. 

Trời trên đất dưới là điều tự nhiên, hợp vđi luật tạo 
hóa rồi. Không có gì để một thực thể như vậy còn biến 
đổi. Mọi vật sẽ ở đâu yên đó. Bế tắc là vậy. 
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Còn đất trên, trời dưới là nghịch lý, trời cố vươn lên, 
đât nặng đè xuống. Sự biến dịch tất nhiên phải xay ra 
và muôn vật được hanh thông là vậy. 

Cái gì hợp với đạo biến dịch là đạo của Tạo hóa, mới 
biếu tượng cho sự tốt lành được. Còn nghịch với dịch lý 
tất nhiên hãm, chi biếu tượng cho sự xấu, dứ, dở mà thôi. 

Nhưng ngay cả sự lý giải trên cũng chi là một thiên 
ý, không dám lấy đó làm kết luận. 

Nổi tóm lại, chỉ có thể vin theo sự phối hợp âm dương 
trong Kinh Dịch làm kiểu mẫu đế mà áp dụng vào các 
trường hợp tương tự. 


2. Tính chất với tính chất 

Có nhiêu vật, bản thê vốn giông nhau mà chỉ khác 
nhau về âm dương tính mà thôi. 

Ví dụ: hai hồn đá một đen, một trắng 
hai mỏm đá một nóng, một lạnh 

hai vùng nước một ấm, một mát... 

Nếu cường độ đều nhau thì âm, dương cùng hút nhau 
đế trung hòa đi (có nghĩa là chúng hòa hợp đuỢc với 
nhau). Sự khác biệt vđi bản chất là đi đến trung hòa chứ 
không phải là quân bình. 

Hai vật có âm dương tính khác nhau, phối hợp với 
nhau sẽ thành một vật không có ám dương tính nứa. 

Nêu cường độ khác nhau, sự phối hợp sẽ làm giảm 
cường độ của vật có cường độ cao. 


♦i. Bản chát và tính chất 


Nếu hai vật là đồng tính cùng là âm, hoặc cùng là 
dương thì có sự tương phối, đề gần nhau khổng tự phôi 
hợp nhau, và nếu có áp lực bên ngoài khiến phải kết hợp 
thì sự kết hợp dó không gây ra biến dịch. Không TẠO 
hay HÓA ra nhửng vật mới nào. Kết quả chi vẫn ià một 
nhóm các vật cũ mà thôi. (Dịch học - Lão Tử). 

Trong non bộ cổ các núi âm và núi dương, hay núi 
khách và núi chủ. Các núi này âm hoặc dương nếu cùng 
đứng vđi nhau ở một khu vực cũng không thế cổ chuyện 
tương hấp đê biến dịch hay tương khắc gì cả. Điêu cần 
biết là xem các núi nó đứng ở vùng đất âm hay dương 
trên hô cạn. Ta cần biết vị trí của chúng đê phân định 
được ảnh hưởng mà chung phai chịu. 

Đây là một vấn đề phai suy gẩm nhiêu và cũng cần 
phải có kiến thức khá rộng vê các khoa cố học. Kinh 
Dịch chứng ta mđi có thê hiếu xác đáng được. 

Đê độc gia có thê thấy giả thuyết này là hợp lý vì quan 
niệm “Trục đối xứng” trong non bộ là một điều mới ít 
thấy sách nào đề cập. Có thể độc giả chưa quen các hệ 
từ, nên khi đưa ra vấn đe này đã phải đặt một giả thuyết 
thứ nhất đê chúng ta cùng thấy rỗ vấn <fê nhằm dung 
hòa hai giả thuyết, đế làm thành một hệ thống - Tuy 
không dùng cách diễn ta này nhưng thực tế trong giới 
nghệ nhân mà tác giả có quan hệ vẫn thường thấy xử 
dụng hệ thống: Thiền, địa, nhân và âm dương trên không 
gian non bộ. Tuy không ai nói ra, nhưng chính thực đọ 
mới là suy nghĩ đứng. Nếu không nghĩ như thế, sẽ đến 
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iúe chúng ta vấp phái những khó khăn trong lý luận, dạt 
vấn đè. giai thích, phân biện và không hiểu nhau, khi co 
cung một ham thích giống nhau. 

Hai thê quân bình ây là hai thê' quân bình chính: Thái 
dương vậ Thái âm qua trục âm dương. Có quân bình là 
có đẹp. Am dương trên non bộ chỉ có thề là một ưđc định 

của lý trí, do thế đối nghịch nhau, đối đãi khach chù mà 
định ra. 

Đặt cho mỗi ngọn núi một tính cách âm hay dương là 
dựa vào hình thế, ý nghĩa. 




VÙNG DAT ÂM: ly tâm lực 
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Đặt cho mỗi vùng đất trên hồ cạn tính cách âm hay 
dương là dựa vào phương vị - gẳn với Tâm hồ mang tính 
dương (hướng tâm) - ơ phạm vi ngoài cạnh hồ là mang 
tính âm (ly tâm). Rồi từ đó vận dụng cho thích nghi cốt 
đế biểu tượng sự tuần hoàn và biến dịch của trời đất. Hết 
dương lại đến âm, hết âm lại đến dương đế thời gian, 
không gian, cảnh trí trong khoảng chu kỳ này vận hành 
fing mang đủ tính cách âm dương như đồng nhất, thể 
tính của các chu kỳ thời gian. 

Với tính cách định ước (vô thực) ấy thì âm dương tính 
cùa núi chủ cò nghĩa lý khi được áp dụng vào nhứng vấn 
đê cũng thuộc loại định ước như vậy mà thôi. Còn đối 
với nhứng thực thể âm dương khác như nara, nứ, ngày, 
đêm... Nểu ta cũng đem áp dụng loại âm đương này vào 
đế tìm sự phối hợp hay quân bình thì nhất định là vô 
nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. 

Đó là lấy lý trí mà xét, định thì kết luận như vậy. 
Trong khi chế tác non bộs hay thưởng ngoạn, nhận xét 
hay phân tích, bình giải phải nhớ một điều: 

Quan diêm của tác giả là như thế, nhưng trong non 
bộ có nhứng cái mà chủng ta gọi là sự thê nghiệm qua 
kinh nghiệm có giá trị thực tế rất lớn. Không có sách 
vơ nào bàng, và không ai có thê nói rằng đá nói hết tất 
ca về chư đề này. Từ chồ lý luận đến thực hành, rồi thê 
nghiệm có khi mất cả đời người hay nhiều đời. 

Cuộc tìm kiếm không nhất định dừng ở nơi nào, tùy 
hoàn canh và điều kiện cá nhân, sự liên tục hay đứt 
quàng tùy từng lúc nhàn cư, hứng thú hay bận rộn. 

Quyết định xuất bản cuốn sách này là tác giả đả muốn 
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ngừng lại, cho dù điều mong muốn đạt được chưa là bao 
nhưng dừng với dụng ý kêu gọi sự hưởng ứng tiếp nối 
của nhứng ai đồng tâm, dồng ý. 



CHẾ TÁC NON BỘ THEO CÁCH 
VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC 

(Phần chế tác non bộ này trích trong cuốn Chế tác 
non bộ của tác giả - mục đích là để so sánh với cách chế 
tác của Trung Quốc) 

I. CHẾ TÁC NON BỘ THEO 4 BƯỚC CĂN BẢN 

Người mới tập chơi non bộ và nhứng khách không 
chuyên thường chê' tác non bộ theo đúng mô hình phác 
thảo đã hoạch định sẵn. Người ta tôn trọng triệt đê 
nhứng toan tính ban đầu, thực hiện đúng vđi phác thảo. 
Dưới đây là bốn bước chế tác non bộ theo đúng bài bản, 
xúc tiến công việc từng bước tuy chậm, nhưng rõ ràng, 
vứng chắc. Phù hợp theo kiểu của Việt Nam và Trung 
Quốc. 

1. Kiểu chế tác non bộ của Việt Nam 

Bước 1. (Sau khi chuẩn bị nguyên vật liệu xong) 

- Đánh dấu phác thảo trên hồ cạn để xác định khu 

vực chân đê' của núi chủ và núi khách. 

- Thực hiện chê' tác phần chân đế và phần chân núi 

các đao ngâm, khu hạ bàn. Từ cơ sở này phát 
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triên đi lên đên ngọn núi trong các bước tiếp s;iu. 
mờ và giữ vị trí đường đi. (nhắc: nhớ lót nylon 
trước khi đồ xi măng gán chân đế, đế xây dựng 
non bộ rời vđi đáy hồ). 


-'V 


r* 


T =3 --- tzjS 

H.17 Buóc 1 - chân đê nu í chủ, núi Khách. 


- Bước 2 : 

Thiết ỉập khu vực sườn núi, mở các thế đê về sau sử 
dụ°ể phân cánh trí, ghềnh, suối hang động, các bình đài 
nho, tạo các ưu thế đê sẩn sàng chuyến sang bố trí cảnh 
vật. Xoi hốc, lỗ, đặt các khu vực thuận tiện đế đưa cây 
vào khu suối, đói, phản bố trang trí phụ, trồng cỏ cây. 



H.18: Bước 2 - khu vực sườn núi H. 19: Bước 3 - Khu vực đinh núi 



* Bước 3: 

Khu vực thượng bàn, 
ngọn núi, cân phân độ 
chênh lệch giữa các thế 
núi, hướng núi, quan tâm 
độ ngả của các triền đối 
nhau. 

Tạo các cảnh trí ở độ 
cao, phân bô cây trồng, 
trang trí phụ khu cao và 20 Sul ° rc 4 ' ránh trí non 
toàn cảnh. 

- Bước 4 : 

Tạo cảnh trí non bộ, gắn cây vào các khu vực đả phác 
họa, xoi lỗ, hốc, tạo thác, ghềnh, suối theo ý thích, tạo 
rêu và sứa chữa chăm sóc đến hoàn chính. 



H.22 9ưoc £ Khu VƯC suòn nui 











2♦ Chế tác non bộ theo kiểu Trung Quốc 

Có 3 cách tiêu biểu 
. Cách I. Chọn một hòn đá có 
hình một con sò, dùng đục, đẽo 
theo dấu phác của bút chi rồi 
cưa dọc tách đôị hình vỏ sò. Lấy 
một mặt phăng làm dế. 



H.26 Tạo hình non bộ 

Vẽ, đánh dấu bằng bút chì lên phần đáy của núi chủ, 
cưa và đục khoét cho đúng để tạo dáng núi chủ như một 
rặng núi gồm nhiều hòn liên tiếp nhaủ. 


tz> (ữầ 

H.27-&ỤC bàng lưỡi đục nhỏ để tạo nhứng nét đá nhuyỗn Dùng bàn 
chải sát để tạo nhứng vân hàn sâu trên đá. 
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H.28 Sửa chữa, gia cố, tạo vân và tìm sinh điểm 
dặt nét phá vào non bộ 

CHẾ TÁC NON BỘ TRUNG QUỐC 

. Cách 2. 

Thí dụ 1. 

- Chọn đá cùng loại, cùng thớ, vân dọc. Phân loại ghép 
đá. 



H.29 Đá tự nhiên H.30 Phân loại ơá 


- Dựng hòn núi chủ trước theo phương vị đã ấn định 
ban đầu. Dùng cây chống và chêm đá đề giữ thăng bằng 
cho núi. 

- Gán thêm nhứng mảnh đá nhỏ đế làm phần chân đế 
lấn đến vùng trung tâm hồ cạn. Xếp đặt đề bố trí trang 


38 



\r\ và cánh vật trong khu vực núi chủ - nhà cửa, đình 
tạ, tháp... 



H.31 Dựng chống núi chủ 


H.32 Tạo thêm phân chân đế và 
cảnh trí trôn núi chủ. 


H.33 Dựng chống núi khách 


H.34 Cảnh trí phân bổ trôn núi 
khách. 


H.35 


on 





■ Xoi lố, hốc rảnh đề gấn cây bon sai trên hai ngọn 
chu và khách. 

- Bỏ cây chống ra 

- Chăm sóc và sửa chữa đê hoàn chỉnh. 



H.36 CHỌN DẢ - Đánh dãu bàng bút chì H.39 Gọt theo dãu chì 



H.37 Dục dẻo theo dãu chì H.40 Đục tạo nấc múi núi 

. theo sớ dá dể làm ngọn núi 
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Thí dụ 2. 


H 42 Dùng bàn chải sắt, tạo các nẽp 
vản đuọc sâu hơn, ró hơn, làm núi 
CHỦ sau khi da chế tác ơá ưng ý 
về phác thảo. 

H.43. Dùng keo gán núi chủ vào đáy 
hồ cạn ở một phần ba (mặt trái) 
hồ cạn. 

H.44. Gắn thêm các hòn phụ vào núi 
chủ dể tạo một cụm núi CHỦ - Từ 
ngọn cao nhát đến hòn nhỏ, thấp 
nhất - theo thế trải dài, Nên hoàn. 

H.45. Phía trước núi CHỦ, gần góc 
trái trước hồ cạn, bố trí nét phá 
và sinh điểm như giới thiệu cành 
trí tiếp sau. 

• Phía sau núi chủ, ngay góc trái sau 

đặt thêm một nét phá để làm tôn 
cái thế cao, to, nguy nga, đồ sộ cùa 
núi CHÙ. 

• Bên phải hồ ở một phần ba còn lại 

bố trí núi KHÁCH - thấp hơn, nhỏ 
hơn, vân mờ nhạt hơn so vớí núi 
CHỦ. 

• Đạt nét phá cho núi Khách ở mặt 

truớc và hông. 

H. 46. Xoi lỗ, hốc, trồng cây, tìm vị 
trí đặt thuyền để làm bớt dí vẻ 
loăng cqa mặt hồ và sinh dộng 
thêm cWo cảnh trí. 
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H. 49 Gán phần ngọn đã chê tác 
đá xong và một ngọn núi chủ 
trôn hồ cạn để hình thành ngay 
một dáng dấp non bộ PHÁC. 
BỐ cục tạm trong buớc dâu dể 
lập thế quân bình trong không 
gian hồ cạn. 


H. 50 . Ghép thêm các mảnh dá 
nhỏ có sớ ngang rõ, để hình 
thành kiểu dáng non bộ. 

• Tìm sinh dlểm để đua nét PHÁ 
vào và dịch chuyển phương vị 
của núỉ Khách. • Bố cục tạni yên. 



H. 51 Tạo khe trời xuyên tâm H. 52 Ghép thêm đá vào hai núi 
Dịch chuyển nét phá dể xử lý chủ và khách. 

không gian mặt hồ. . Dặt các hòn đá nhỏ làm nét phá 

Chọn vị trí dặt trang trí, xoi lổ cho cả hai núi CHỦ KHÁCH, 

hốc đê chuan b| trồng cây. . Trồng cây, gán trang trí. 

Hư thực, động tĩnh, gần xa. . Bố cục vứng vàng. Dẹp. 
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II CHẾ TÁC NON BỘ THEO NGẲU HỨNG, Tự DO 

Sau khi đã nắm bắt vứng vàng những quy luật cơ bản 
trong non bộ, người chế tác không nên nghĩ vê nó nứa, 
sự việc này được ví như người học chơi cờ tướng theò 
sách vậy. Thoạt đâu chơi cờ theo các nưđc đi căn bản đá 
được thê nghiệm như sách, cho đến khi thông thạo, thuộc 
các nước biên hóa. Khi chơi cờ với người đâu phái ai cũng 
đi những nước cờ như sách chi dẩn. Khi đo nếu người 
chơi cờ cứ khư khư ôm lấy cái hiếu biết sách vở thi bế 
tăc. Lúc này, người chơi phái vận dụng một cách sáng 
tạo cái riêng của mình trên căn bản nhứng gì mình đa 
năm bắt được. Quên đi những nước cờ đã học theo cách 
bài bản, đê hiện bày ra cái cách riêng cua mình, thi cờ 
mới cao được. 

Chế tác non bộ cũng có cái cách tương tự như vậy. 
Vận dụng một cách sáng tạo riêng hàn theo phong cách 
cua minh, không ràng buộc theo các cách thế bài bản, 
không chịu sự gò ép khắt khe của căn bản. Nhưng 
ĐUNG. Đúng như thế nào? Tại sao cùng một vấn dề lại 
có thế có hai cái đều đúng? Thế thì, nếu đá có hai điêu 
đúng cho một vấn dề thi sẽ còn có nhứng lần ba, bốn, 
năm ... Thê' này các bạn! 

3 + 2 = 5 

5 được cho là “cái ĐỨNG” 

Nhưng đế có cái đúng là : 5 không phải chỉ có một 
cách thức ấy. 

Vì 4 +1 cũng bằng 5 
hay 2 + 2 + 1 cũng bằng 5 
hoặc 100 - 95 cũng bằng 5. 
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Muôn hình thành cái đúng biếu tượng là : 5 có vô van 
cách thực hiện. 

thí d ỵ rất “đời” khác: Mới tập khiêu vũ, khi chưa 
quen nghe nhịp, nhạc, chân chưa thuộc các bước căn bản, 
tay không biết đế đâu cho đừng thấy ngượng, kỳ kỳ, 
luống cuống, vụng về, lúng túng. Cố găng cách nào cũng 
co nhưng bước sai. khi thì nhanh quá, khi thì chậm quá, 
x ® m c kẳng giống ai; Rồi từ từ, lần hồi tập nghe quen 
nhạc, bước chân theo nhứng bước căn bản cho đung nhịp, 
cho quen. Không chú ý đến tay, ngoại trừ gởi một y thức 
về cho để tay. Đên khi chân bưđc đúng điệu nhạc, nhịp 
trông, tay tự nhiên thấy không ngượng^ không thừa. Khi 
đó người ta vượt lớp “phăng” thêm nhứng bước nghệ 
thuật hơn, khi đó nhún nhảy thế nào cũng đúng, vì nhịp 
đúng, vì căn bản đã nằm lòng. 

Trở lại vấn đề trên hồ cạn. Trong cuốn “Chế tác non 
bộ chưng ta đã có dịp trao đổi với nhau về nguyên lý. 
Tạo hình non bộ - trên cơ sở: 


BỐ cục - Hư thực - Động tĩnh - Tỷ lệ . Bối cảnh. 














Chu và khách trong bố cục non bộ. 

Dâu tiên, khi tiên hành chế tác non bộ người ta phai 
yên vị hai ngôi CHU và KHÁCH. Dù dược bố trí ở khu 
vực nào trong hồ cạn hay phô diễn bằng hình thê mang 
phong cách Tàu. Nhật hay Việt Nam, núi chu vần phai 
dạt dược yêu câu vê bộ vị (chõ đứng trong hô cạm. Chân 
dố cua núi chu không ehi giđi hạn ơ phân dá dưới núi 
lớn chim trong nước, mà những núi, đồi, ghềnh nối hên 
và cùng thuộc khu vực với núi lớn thì phai mang dược 
tính cách cua núi chủ: Tức là không rời khu trung tâm 
hồ. Là chu tức là tướng, dã là tướng thi phai ơ trung 
quân, tức trung ương hay khu vực trung tâm hồ. Nhưng 
không nên đặt núi lớn vào giứa trung tâm hồ mà phai 
lùi lại một chút đê có chỗ chứa KHACH. Đó cũng là một 
phong cách Á - Đông: hiếu khách. Lùi lại một bưđc là đê 
rộng cua ngõ như mời khách đến. Khách yên vị. Có 
khách thì mái có chủ - khách. Không Khách chi là cục 
dá có đặt bon sai, nhà cứa dế' làm một tiểu cánh. Không 
khách không thành non bộ (phi khách bất thành non 
bộ). Đã có chú. có khách, phải bố trí thế gần xa. Từ vị 
trí dối đãi cùa hai ngôi chủ khách đè quyết định chọn 
thê núi dan trái cho phù hợp. Khai thác triệt đé dáng vẻ 
cua bon sai đê nó làm bật lên những phản ranh vê giới 
hạn cua các tầng địa chất một cách như vô tình mà tàng 
ấn một sự thâm thúy. 

Thông thường núi gần là núi chủ, núi xa là núi khách. 
Nói thông thường vì có những trường hợp không thông 
thường: Núi gần vẩn là núi khách. Núi gàn vần là núi 


46 



hư. ơ dây chúng ta cần nên hiếu vấn đê trên như thê 
này: 

Trên dời, hễ đả có thuận - (mà sơ dĩ gọi THUẬN là vì 
có nghịch) thì phải có nghịch. Đối dải. 

Khi chủ đứng ơ trung ương đó là Tướng ở trung quân, 
khi chu ở ngoài xa, đó là Soái - quân thân phò tá đông 
đao. Núi khách ơ gân và lấn vào trung tâm hồ cạn (do 
góc nhìn) là KHÁCH - CHỦ đá dịch địa, đôi ngôi. 
KHÁCH là CHỦ và CHU ơ phương KHÁCH. Tuy đứng 
vào phương vị chủ, nhưng vẫn mang những đặc điểm 
tính cách của một núi khách. Bơi cách thê hiện bằng 
thao tác đá, tạo hình. Núi khách ở gàn, nhưng vẫn chỉ 
được phô diễn cái thế thấp cứa khách, đôi khi chỉ thay 
thế cho một nét phá đế tạo thế quân bình. Nét gân đá 
nhạt, nhẹ, đường nét mờ, cong, yếu, thô. Cây thấp, thưa 
mang tính cách phụ đề tô diêm, phụ họa. 
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, ***' !? huơ * a (tù y sóc nhìn) lệch xa trung tâm hồ. 
nhưng đã nêu bật được tính cách của mình- Vưrm ^ 

thu dòn^.hĩrt^-l . 1 ỹỹ ,2' >»náa" kh« dang cổ 

1’ĩrfi i^ c . n ^. mộ *í iỉ «2 tZ 12 sZm, 

ll tu, àn . cổnh núi CHỦ như khoe sức chứa cả 

t m hực Tuỹ g rS a ĩ^,‘! í£ u ,í._ 1°" f uy 2nl2g2 
C^VlT™‘r 6<th< » 600 nhưng vãn là 

nỈK^k 0 *^ nhđn , g nét ? , cách - nghịch. Nhứng thế 
^ h Jl h o t ° củ *j* ithê Âm Dtttng. Trên vùng đâ'f Am 

lí*! 1,L " ỗ 

nhiếp Un nhau, uyín chuyển miên man không dứt, 

nhm á âh2 g nZ' Uậ ‘; h .'f U ,? 5 . 0ách Vậ " hhnh, ,h, mdi 
nhìn (thấy), tưởng sai mà không saiv Tưởne khac mà 

không khaé. Chi la Zh vân Zn e 2 LM 

‘hỊ* khu vực, di. bàn âm 
Chứa núi dương, địa bàn dương chứa núi âm. 

„u*? 0i . với “*? n0n * hì: Núi dươn ể chứa đựng và phát tiết 
IÍ?^ tỐ , âm - Nứ ỉ. chủ là d **>ểnên chứa những yếu 

lnZ*l^ c :J"ĩÌ’** g <**' raau nhạt 

d ?nỉ, V rL s tố dương nh * ngườ h chim, đá* 

U^Í\ k l á ĩ '? âm . nèn chứa nhữn ể yêu tô' dương như 
rêu ’ yếu tô ' âm như hình thể, hình thô, nét 

nhạt, nước. 

nư T^i n ^2 ỉ rênhồ cạn . thì: Phần núi nằm chìm dưới 
S L ỢC v Xem . nặng ’ thấ P nên la âm! Phần nu™ nằm 
n mặt nước được xem là nhẹ “non bồng’’ Càng To 
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càng nhẹ, cao chừng nào dương chừng ấy. Núi Chủ cao 
hơn núi Khách nên dương hơn núi Khách. So với mặt hồ 
thì núi Khách là dương, nhưng so với núi Chủ thì núi 
Khách không dương bằng. Nên nói: Núi Chủ là dương, 
núi Khách là âm vậy. 







CHƯƠNG II 


TÍCH LỮY Tư DUY - VỐN SỐNG - 

ĐỂ CHẾ TÁC VÀ TẠO HÌNH NON BỘ 

♦ • 


l. TÍCH LŨY Tư DUY 

Phảng phất trong thi ca và hội họa của thi nhân văn 
nghệ sĩ Việt Nam, nhứng hình ảnh lời thơ mà qua đó 
người thưởng thức cảm nhận được cả một chiều sâu về 
không gian và thời gian, về sắc thái của cảnh vật. Có 
những tác phẩm mãi tự ngàn xưa mà cho đến tận ngày 
nay vẫn giứ được nét thanh thoát, độc đáo, sáng tạo, vẫn 
mang âm hưởng của một tài hoa, một cá tính, một khí 
phách, sự bác lãm và uyên thâm về lịch sử và văn học. 
Có khi chỉ vài nét cọ, vài câu, ít chứ thế hiện được ngay 
và sâu sắc một bối cảnh sống động. Đê đạt được đỉnh cao 
trong nghệ thuật, người sáng tác phải luôn luôn xem xét 
ti mỉ mọi cái, mọi việc trải qua mắt nhìn, tai nghe, gạn 
lọc nhứng tinh túy đế thấy được chiều sâu bằng nội tâm 
cùa từng sự vật, từng hiện tượng dược thê hiện qua 


50 



nhưng hình thái khác nhau khi chúng được kết hợp hay 
bị tác động bới không gian, thời gian, bơi thời tiết bốn 
mùa thay dôi, bới tâm trạng người sáng tác. Chỉ đến khi 
đạt được yêu cầu sâu vê tư duy thi người nghệ sĩ mđi có 
thê: Tức canh sinh tình ’ phô diễn sự cảm xúc qua nét 
vẽ đẹp, lời thơ hay. Nhứng mẩu đá vốn vô tri, nhưng được 
sự khéo léo cùa dôi tay và khối óc, cùng vđi cám xúc cùa 
nghệ nhân đã trở thành sống động, có hồn. Sự tích lũy 
tư duy đê sẩn sàng mọi lúc cũng tương tự như tinh thần 
thiên học: Một con mèo dang rình chuột, tuy bất động, 
nhưng tàng ần sự linh động. Tuy bất động nhưng thật 
tinh nhanh, nuôi dưỡng giác quan nhạy bén đo sẩn sàng 
vô chuột bất cứ lúc nào. 

II. TƯ DUY KẾT HỢP VỚI CẢM xúc ĐE dàn ý 
VÀ TẠO HÌNH NON BỘ 

- Nguôn tư duy liên tục kết hợp vđi cảm xúc đả khiến 
Bà Huyện Thanh Quan, một nhà thơ yêu nước... tức cảnh 



H.57 Buóc tới ơèo Ngang bóng xổ tà 
Cỏ cây chen ơá tá chen hoa 
Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác dác bên sông chợ mấy nhà. 

Bà Huyện Thanh Quan 
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H,58 Ao thu lạnh lẽo nuác trong veo 
Một chiếc thuyền cấu bé tẻo teo. 

Sóng biếc theo làn hoi gọn ti 
Lả vàng truóc gió sẽ dua vèo... 

— , Nguyên Khuyến 

- lư duy trong đối đãi: 

• Tư duy với sắc thái hư thực: 



• r 9 aay treo lửn 9 nhứn 9 chùm thạch 
óng ánh lung linh... làm cho cảnh thiên nhiên nơi dâv 
càng trở nên kỳ ảo, huyền bí... Dương Vãn An 
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- Tư DUY VỚI TỪNG TÂM TRẠNG: 



H-60 Tùy theo óc tưởng tuọng cùa mỗi du khách, mà các hình 
ảnh đó là con voi, con sư tử hay chim phuọng hoàng. Duơng Văn An 

- TƯ DUY với không không gian - không thời gian ... 
quá thật là một chốn đào nguyên - không gian mơ hồ, 
thời gian ngừng trôi. 

Một khi tư duy đá như một phần không thể tách rời 
cua nghệ nhân thì yêu cầu mang tính giá trị nghệ thuật 
lại được nâng lên: Nghệ nhân phải biết HÒA. Phai HÒA 
đế hiếu. Vì thiên nhiên vốn có nhứng quy luật nhất định 
của nó. Trong khi diễn đạt nội tâm trên đá, cây cối để 
tạo cảnh non bộ, nghệ nhân phải am hiểu thực sự nhứng 
quy luật thiên nhiên để tự tin và quả quyết khi đặt một 
vật làm cảnh trí sống. Hiểu sâu sắc những qui luật này, 
thì việc phô diễn sự tương quan giứa các thế, các hình 
thái trên non bộ mđi đạt được sự khế hợp, hài hòa. 
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III. VỐN SỐNG 


Sgưở Ị mđi gia nh ập v ào nghề chơi non bộ cần biết 

ĩ* ẩ _ nn í iên r ồ cuộc sống từ môi trường chung. 

K n f ng nghe Cân tích iũy tài “ệu. Tài liệu d đây 

wSl m t U . "° n , bộ hoàn chỉnh của các nghệ nhân bậc 

! tàiuệu i riên ỉâm ’ hội hoaxụâiĩ hội họa, qua 

l Ìu ìt ĩL*m VÌèn ' ? haOCầm viên - qua tranh ảnh trên 

Su’ truyền h i nh ’ qua cơ sở chế tác non 

. tíêu canh - Ớ thành P hố m Chi Minh có 

những cơ sdr chế tác non bộ như: 

Cơ sở Sơn Hái ở cống chính công viên Hoàng Văn 
Thụ, 


Cơ sở Hải Phòng Hoa Cánh ở công viên Hoàne 
Văn Thụ, 6 

Cơ sơ Minh Tân 247 Hoàng Văn Thụ - quận Tân 
Bình. 


Cơ sở Non bộ của Phạm Ngọc Quỳ. 

Cơ sở Bảy Thới. Công viên Hoàng Văn Thu - Tân 
Bình. 


Cơ sớ Ngọc Mai - Lăng Ông Bà Chiếu - Bình 
Thạnh. 

Cơ sớ non bộ, đá cảnh - Bùi Đức Tâm - Hồ Biếu 
Chánh. Phú Nhuận 

Sách báo viết vê non bộ như: 

Non bộ của tác giả Võ Văn Chi 

Chế tác Non bộ của tác giả Đỗ Xuân Hải. 
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Gốc cây, cục đấ và ngôi sao cua tác giá Sơn Nam 

Hương Sơn, một vùng danh thắng lịch sứ của tác 
gia Trần Lê Vãn. 

Trung Quốc bồn cảnh của các tác gia Hồ Vận 
Hoa, Vĩ Kim Sênh, 

Trung Hoa Quô'c Bảo của tác giả Đinh Tỉnh Ngũ. 

Đê có nhứng khái niệm ban đầu vê non bộ. Cùng vđi 
việc tìm hiểu đề nắm vững những kiến thức phố thông, 
cơ bản nhất đê ít ra khi thưởng ngoạn cúng biết được: 

Non bộ được trình bày đung hay sai, đạt được yêu cầu 
gì, yêu cầu gì chưa đạt, điểm nào nên học tập, điếm nào 
nên tránh. 



- H.61: Tỷ lệ sai: Núi nhỏ. cây lớn, nguời lớn 
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... . ; H e2 Tỷ * ® n 9 NÚI »„ ngrti nhó 
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cánh nhò Có tiéú biêu ĨuJr ^^1.’“: rè . u «■ từn e 
của cổ nhân: “Trương Sơn x!>Wuỉf u ^!ỉ ân *? iệ 
nhân’’. Màu sắc C^ !L, thụ ’. Thốn mổ * Đận 
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trí người xem. Đó cũng chính là đỉnh cao của sáng tác 
nghệ thuật qua tác phẩm. 

Non bộ là nghệ thuật nên giá trị của nó là vô cùng và 
vô giá. Nhưng những điều làm giảm giá trị nghệ thuật 
trên non bộ thì chúng ta cần biết: 

1. Tổng quát hình thể 

Mất sự quân bình về lực, thiếu sự cân đối cụa núi chủ 
và núi khách. Chân đê' của núi Chủ rời xa khu trung tâm 
chậu. Núi Chủ mất tính cách vai trò của CHỦ, khiến núi 
chủ thành vô nghĩa. Núi KHÁCH làm chủ lực, làm sinh 
mệnh cho toàn cục, núi Khách không thể hiện sự hòa 
điệu với núi Chủ. Hưứng núi lệch lạc. 

2. Tương quan các yếu tố 

Núi thô kệch do thiếu sự cải tạo của người chế tác: 
Thiếu chuẩn bị, sắp xếp thiếu khoa học, xếp đá quá nhiều. 
Tác phẩm hoàn thành không còn thấy nơi tiếp xúc của 
trời và nước (dường chân trời), hoặc làm đảo lộn, nghịch 
lý tạo ra cái kệch cỡm, không làm tôn được ý. Hoặc trét 
quá dày xi măng, lại thiếu rêu phủ gây cho mắt nhìn khó 
chịu. 



H.63 

Cây đùng nhiêu loại bố trí phù hợp VỚI cảnh, 
tôn trọng tỷ lệ, là măm sống trên non bộ, 
tăng giá trị nghệ thuật của non bộ, 


3. Tư tưởng và tình cảm của chủ tfê 

Cây bố trí không phù hợp trến từng cảnh trí. Dùng 
rặc một loại cây hoặc thiếu công phu uốn, sửa, lão hóa 
cây trồng. Sử dụng vật trang trí bừa bãi, lạm dụng quá 
n ;f - và khôn g tôn trọng tỷ lệ, khiên cho cảnh trở nên 
giả tạo. Thiếu cái hồn trong cảnh. Điều này làm giảm rất 
nhiều giá trị nghệ thuật của non bộ. 

Dù muôn hình, muôn vẻ, với bao nhiêu khối oc, bàn 
tay, nhưng tất cả đèu không thoát ly nguyên lý Thái Cưc, 
the tinh Âm Dương lưỡng nghi đối đãi hai ngôi KHACH 
Không gian mênh mông vô cùn'', nhưng thu vê 
^ trong một cái nhìn. Phật giáo Thiền Tông có câu: 
“Thê giới gom tròn vào dầu một sợi lông” cũng chang 
phái ngoa vậy. 
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Một trong những yêu cầu để làm giàu cho vốn sống - 
cần nắm vững mục đích đề ra: Vì sao trường hợp này lại 
sử dụng vốn hiểu biết này, sử dụng vào mục đích gì. Cân 
phải khao khát không ngừng trong ưđc muốn sáng tạo. 

Nhưng tất cả những điều đó cũng chưa gọi là đủ. Cân 
tìm cho được nội dung chính - chủ đề tư tưởng. Người 
thợ chuyên nghiệp chế tác non bộ dưđi dạng hàng chợ 
thường tạo non bộ theo những dáng quen thuộc và không 
quan tâm nhiều đến chủ dề tư tưởng. Điều đó sẽ do khách 
đặt hàng chọn tên gọi, hoặc sẽ để cho người khác gọi tên. 
Khi chủ dề của tác phẩm đã định hình trong tư tưởng, 
những quan sát, lắng nghe, tích lũy, vốn hiếu biết đang 
chồng chất hỗn loạn bỗng như bừng sáng. Tất cả bỗng 
hiện ra thành phác thảo có lđp lang rành mạch. 



- H.64: Phác thảo non bộ 




Để có J! ược , nhứng chủ đê nghệ thuật nà y là cả một 
tìm tòi, một phát hiện, cả một quá trình tư duy miệt mai, 

những sáng những chiều vật lộn tranh chấp với suy tư* 
.'-'ứng bài tính trừ cơ bản liên tiếp hiện lên qua nếp 
" hăn trên trán. Nghĩ qua loa rồi lấy đá, búa mong tìm 
thấy chủ đê trong khói thuốc mơ màng hay qua ánh mắt 
nheo nheo vào đống đá chất chồng hỗn độn. Hay mò mẫm 
so sánh với các hình ảnh non bộ dã qua để mong tìm một 
dáng cách khang khác. Kiểu cách đo thì không bao giờ 
tim được. Và nếu gọi là được thì cái được đó cũng rất 
nghèo nàn và ấu trĩ. 
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IV. TẠO HÌNH NON BỘ QUA TƯ DUY 


1. Trên lãnh vực ý thức 

Tư duy không ngừng kết hợp với cám xúc tùy từng 
tâm trạng, với ý thức trong tầm nhìn, về từng góc cạnh, 
về chiều sâu, về một tông thế. Trong tâm tư nghệ nhân 
qua suy tư miệt mài dâ hiến hiện hình thái non bộ sẽ 
thực hiện. Tuy chưa tạo hình mà hình đá có. Hình đã 
TƯỢNG trong cái nhìn bằng linh cảm, bằng chiêu sâu 
tư tương. Việc trình bày cái hình chỉ là bước thực hiện 
mà thôi. Cái hình được thể hiện cđ thê diễn đạt được nội 
tâm và tư tưởng chủ đề. Điêu này đạt được cao hay thấp 
là do quá trình tư duy miệt mài đê lập ý. Nhà Phật có 
câu: Một tức vô lượng, vô lượng tức một, tương dung, 
tương nhiếp, tương tức, tương nhập. 

2. Trên lãnh vực siêu ý thức 

Thiên hướng tạo hình nghệ thuật phương Đông, không 
phai ơ chỗ phân tích, lý giài trên mặt ý thức, ngôn ngữ 
mà tự muôn đời bất di bất dịch là sự thế nghiệm. Thế 
nghiệm hàng ngày, hàng giờ từng sát na trôi qua cho đến 
hàng đời - đời ông cha đến đời con cháu. Khi vết hằn qua 
di nhường chỗ cho nếp nhăn và khi chất xám được thay 
bằng chất TRẢNG, người ta sẽ cảm nhận trong tận cùng 
tâm thức cái vốn sống, vốn kiến thức bác lãm uyên thâm 
chăng là gi ca. 

Đô thê nghiệm một vấn dề sáng tác, không phái chi 
dừng lại ơ hình thức mà còn tránh sư dụng V thức. Dùng 


«2 



vo thức dô tạo cam hứng. Ý thức là điêu cần có của căn 
han vô thức, ià bước phát triển và nâng cao. 

Người ta hay dề cập đến những trường hợp một nghệ 
sỹ sáng tác có những giây phút nhập thần, đê chỉ hiện 
tưựng vô thức này. 

Điêu quan trọng ỉà dù thê hiện non bộ theo phong cách 
nào. Trình diễn hay tái hiện một cảnh quan mang theo 
chu de diên tích hay lịch sử. Việc tạo hình do ngẫu hứng 
hay theo mô hình phác thảo. Người chế tác không được 
phép quên một nguyên tắc vỏ cùng quan trọng: cái không 
gian, thời gian mà điên tích, lịch sử đó chiếm ngự, sự 
phô diễn phải mang hoặc thể hiện tính THựC, tự nhiên, 
như nhiên, (về phương diện siêu ý thức hay vô thức trong 
sáng tác chúng tôi không đỉ sâu trong tập sách này). 

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC cơ bản trong tạo 

HÌNH NON BỘ 

Trở lại nội dung chính của tập này, trong việc chế tác 
non bộ trên lãnh vực ý thức không thê thiếu những 
nguyên tắc cơ bản trong kỹ thuật tạo hình non bộ. 

Không gian 

Không gian trong góc nhìn 

Nguyên lý tạo hình non bộ 

1. Không gỉan 
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H.3 Kỳ Scn - non bộ theo trường phái Trung Quốc 



H 4 non bộ Việt Nam - (Sơn Hải) non bộ trở thành trang trí nội thất 
cãp không thể thiếu trong kiến trúc hiện đại. 
















í 




H.5 non bộ kiểu Nhật - Tác phẩm ' Vườn tới” của nghệ nhân Trần Chính 
đạt giải bạc hội hoa xuân 94. 





H.7 Tiểu cảnh non bộ Trụng Quốc 

'Tựa gối ôm cần lảu chẳng dược 
Cá dáu dớp dộng duới chân bèo 1 ' 




H 8 non bộ kiểu Nhật Tác phẩm “Không Không” của nghệ nhân Nguyên 
Văn Điệp chưng bày trong hội hoa xuân 94" 




Núi khách trong tàm nhìn từ chính diện cua non bộ 
bao giờ củng ơ xa. ơ xa thì phải nhỏ, thấp, mờ nhạt. 

Đê diễn tả cái xa của núi KHÁCH thì dùng cái dáng 
núi có những đường cong, yếu dễ bị chìm trong không 
gian, xếp đặt sao đê cây xanh trồng trước núi án ngữ, 
nứi khách mờ trong bóng cây như sương mù. Cái thế núi 
trải dài và thấp cúng gây ấn tượng xa xa. 



H. 69 NON BỘ đá ghép 

Các cảnh trí ơuọc sắp xếp liền lạc không có chỗ thùa 
Các hệ núi đuợc dàn trải rõ ý 
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u Chu ba ° 9iờ C T'° tò "?aỹ nạả « Sô hon so vói núi Khách 
Vì coi như ờ gần mát người xem 



H 71 

Réo rảt suôi dua quanh, 
Ven bờ ngọn núi xanh, 
Nhịp cầu xa nho nhò. 
Cảnh dep gần như tranh 


Nguyên Nhược Pháp 




Mỏi mỗi đêu ở thế hợp lý. Việc dàn trải bố trí canh 
sao cho không có không được. Vị trí được dùng là vị trí 
tối ưu của vật. 

Ví dụ: chố này bố trí một dòng thác có suối lượn 
quanh, bắt nguồn từ (A) trải dài đến (B), phân nhánh ở 
(C), đi ngầm trong núi ở khoảng từ (C) đến (D), hiện ra 
ơ (E), kết thúc dòng suối ơ (F). Chỗ này không thế bố 
trí một hang động có vòm mái được, cũng không thế dùng 
đặt một ngôi tháp hay đình miếu, nhà thủy ta được. Càng 
không thế đặt òng câu hay hai ông tiên đánh cờ ơ đày 
được. Như vậy đó! Nguồn nưđc từ (A) phân thành thác 
ơ (B), chia nhánh ra sườn hồng ở (C)... Nó phai được đạt 
ở đó - Vì không một chồ nào hợp lý hơn. Vì đó là chỗ đắc 
địa của nó. 

ơ non bộ, thời gian như ngừng lại bới tất cả mọi cái 
từ đá nùi, ghềnh, vực, động sâu, đình chùa, miếu mạo 
cho đến con người, đều giữ nguyên trạng thái sinh hoạt 
như tự bao giờ. Non bộ chi còn sống trong không gian. 
Chính những tỷ lệ vê các cỡ ở các thể, các cảnh và các 
trang trí phụ trên non bộ là cái chiêu đế ta xác định 
khồng gian. 


2. Không gian trong góc nhìn 










H. 74 NON BỘ (CẬN) nhìn găn 
- Dể thấy rõ các cảnh quan tù ThiKmg, Trung, Hạ 
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SđK 














Trong nghệ thuật chế tác và tạo hình non bộ, nghệ 
nhán cỏ thê biêu đạt được cái sâu cua cảnh thực nhờ biết 
kết hợp oái nhìn trong không gian ba chiêu hay nói một 
cạch khác nghệ nhân phai biết xư lý khống gian sao cho 
cành quan đạt được hiệu quả vê tiêu hình và phóng đại. 

. Muốn vậy người chế tác phải biết khai thác sự phong 
phú biến đổi, hoán chuyên cua các sự vật, vật dụng trong 
chê tác và tạo hình non bộ, như khai thác, lợi dụng các 
tảng đá cổ hình vách dựng, nôi vân dọc rõ, đá hình chóp 
nhọn như ngọn núi, hình tròn dài thuôn như thạch nhũ 
trong cãc vòm hang, rêu xanh, cây cỏ, dể phản bố thành 
các eơ tầng theo chiêu cao trong không gian. 

. Lợi dụng khai thác hình thế các mũi núi, sự rộng 
hệp không đều đặn trên một mẩu đá ba mặt để tạo các 
bình đài nho nhỏ quanh các sườn ntíi có phần nhô ngang. 
Dừng các hòn đá dạng ghềnh có vân ngang, dạng mỏm 
núi có các vân đá tương tự vân trên nui CHỦ hoặc núi 
KHA CH đế diễn tả thế quân thần phò tá theo chiều 
n ể an ể> chiêu dọc, đế phô diễn được sự liên tục của một 
mạch đá có cùng vân với núi. 



Tạo các bình đài nho nhỏ quanh các sườn núi 
có phần nhò ngang. 
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. Lợi dụng đê khai thác các mảnh đá nhỏ hình tam 
giác, tứ giác, đa giác lồi lõm, gồ ghề, hình tròn tròn, 
vuông vuông thấp nho để tạo các đá ngầm có mặt trên 
tiếp xúc vớỉ không gian. Dùng các trang trí phụ như cây 
(ầu nhỏ, chiếc thuýền xinh, đôi hạc trắng, nhà, người đế 
mồ tả, gi đi hạn, phân ranh đường chân trời (nơi trời và 
nưđc hay đất gặp nhau) để tạo không gian thấp. 



H. 79 

. Tạo các đá ngâm có mặt tiên tiỗp xúc vói khổng gian 

Nhìn một non bộ từ chính diện người ta thường chia 
làm ba phần: 

Hạ, Trung, Thượng hay chân núi, sườn núi, ngọn núi, 

. CHÂN NÚI 

Là nền móng, bao giờ chân núi cũng cần vững chãi 
hoặc tạo được cảm giác vững chãi. Phàn này thường là 
nơi di chuyển, là lối đi, nên ngay từ ban dầu khi sắp xấp, 
người ta tạo nhđng điều kiện thuận lợi để về sau việc bố 
trí lối đi dễ dàng hơn. 

Phàn tiếp xtíc với nước của chân núi là một mặt phảng 
(cắt ngang). Nói là nước, vi được dàn dựng vdi nước. Có 
thể dựng non bộ mà đế chìm trong bùn, đất hoặc nổi trên 
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hò cạn theo kiêu Tàu. Dù theo kiểu nào thì phần tiếp xúc 
vđì mặt (nước) phẳng củng phải gây được ấn tượng cho 
người xem, là núi liền với đáy hồ, (nước, đất hay mặt hồ 
đánh bóng thay cho nưđc). Người xem cám nhận như dất, 
nước đang ngậm núi. Hay núi mọc lên từ đất, nưđc - Cố 
gắng để không tạo ra ấn tượng là núi được kê trên mặt 
phăng hồ - Giá tri non bộ vì thế giảm thiểu. Muôn vậy 
phải mài bằng đáy núi, khi đặt trên hồ không nưđc liền 
khít với mặt hồ, không cò những kẽ hở vụng về - Nếu 
do mặt đáy núi quá gồ ghề không thể mài bằng được thì 
nhản chỗ lồi lỏm mà tạo thành khe ngam, hay dạng hang 
động thì càng hay. 

Xung quanh khu vực chân núi, nơi hai cạnh kế tiếp 
nhau tạo thành góc, tránh đế lại các cạnh quá thẳng hay 
thẳng góc nhau (bu - tạo nên hình ảnh vuông vức, giả 
tạo chỉ có ở gọc nhà hay sân chơi. Chân núi ở một mặt 
(bất cứ mặt nào) tránh để theo một đường thẳng dù: dọc, 
ngang hay xiên: I A Rất đặc biệt - Đưa đến sự vụng 
về, thô kệch, không thực. Cho dù phần tiếp xúc vđí mặt 
hồ ỡ thế dốc đứng hay trải dài đỉ nửa - nhưng men chân 
núi phải thể hiện sự bất kỳ của tự nhiên: lồi ra, lõm vào, 
không đêu đặn, không lặp lại - như hình vẽ. 



H. 60 Chân dế non bộ phải bất kỳ tự nhiôn 
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. SƯỜN NÚI VÀ NGỌN NÚI 


Thường ià nơi quy tụ và phô diễn cảnh trí nên non bộ 
dẹp hay xâu, hấp dẩn và sống động được hay không là ớ 
khu vực này. ơ khoang sườn núi thường là nơi chứa các 
dộng hiêm, hang sâu, ghềnh, suối, lối mòn, bonsai, cầu... 
khi xếp đá người ta thường cố ý đê lại các khe nứt, rãnh 
dọc, xiên, hang hốc, bờ dốc, bậc đá. Nối các tảng đá cao 
thấp không đầu để tạo ấn tượng tuổi tác. Hoặc cố ý để 
những mỏm đá chơ vơ dế tạo càm giác gió thổi... Vì ở 
giữa núi nên đá được nối tiếp dày đặc nhất đế tạo không 
gian thoáng, mắt không bị chắn, bít gây cam giác nặng 
nê, người ta thường cô' ý tạo một khe trông nhìn thấy 
cảnh trời phía bên kia núi, nhưng tỷ lệ về khe hở (ở ngọn 
núi hay sườn núi) so với núl đừng quá lớn để ấn tượng 
không bị phản tác dụng. Thế núi trở thành mất sự liên 
lạc. Có khi người ta còn tạo những lối đi bí hiếm thoạt 
nhìn không phát hiện được vì khuất lấp vào những gốc 
cổ thụ hay phía sau các vách dựng. 



H. 81 Non bộ sáp xẽp ngọn núi theo dạng (32123) ngòai cao trong thẫp. 
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Chiều cao ciia sườn núi là vách liên khít do một tảng 
hay kết hợp từng hòn rời đặt nối nhau thì cũng phải theo 
thứ tự cao thấp 12321 như hình vẽ sau; hoặc theo thứ 
tự: 32123, 



Có khi thứ tự này được sứ dụng theo một ngọn núi 
lđn chung, cũng có khi chỉ sử dụng riêng theo từng ngọn 
núi, rồi các núi lẻ này được ghép lại đế thành những 
đinh cao thấp - ngoài cao trong thấp - thường diễn tả 
mạch đi của núi, hoặc là hướng gió cát thổi lùa, vì nơi 
vách đá thường tiếp xúc với không gian bị tác động ảnh 
hướng của gió không khác gì tác dụng xâm thực cua 
niíơc, mưa, báo làm thay hình đổi dạng. Hoặc phô diễn 
dê chuyên hướng núi. 


ì 
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H. 83 NON BỘ Xếp theo dạng (121) ngoài thãp trong cao. 


Dựa vào Thiên nhiên, do ảnh hương của mưa, báo, cát, 
nước, biển... xâm thực mà các núi xa, các đảo nhỏ trên 
hồ được dàn dựng vđi các nét cong, tròn, đỉnh tù. 
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PHẦN PHỤ 

TẠO HÌNH TRONG HỘI HỌA VÀ 
ĐIÊU KHẮC 


1. Hội họa: Kiến thức ngày nay số 121 và các số khác 
- Trong bài hình họa của thế kỷ 20 - ông Kandinsky đã 
nói: Ở vào mỗi thời kỳ của tâm hồn, nó sẽ có liên hệ với 
một nội dung tinh thiàn nhất định, vì vậy, mỗi thời kỳ 
phải có một ngôn ngứ tạo hình thích hợp... 

... Thực tế nghệ thuật sẽ làm cho dời sống ít chật chội 
hơn bình thường. Nó không phải chỉ thổi một ít linh hồn 
vào cho sự tái tạo nên nhứng sự vật thấy được, mà mặt 
khác, nó làm cho khả tri những cái nhìn thầm kín. 

... Đối với một họa sĩ Thiền (zen), điều cốt yếu của hội 
họa là một cách thế tồn tại, trong ý nghĩa sâu xa nhất 
của từ, trong khi đó đôi với chúng ta đó là một cách thế 
thể hiện. Đối với người phương Đông nó mang một ý 
nghĩa hội nhập vào trong đời sống của vũ trụ, còn đối 
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v,f| ngưởi P hưWn S Tk y đd là một phương tiện nhằm đạt 
t(íi một sự tồng hợp. 

2. Diêu khắc: Jonatsan Kenworthy tô't nghiêp 
Trưởng nghệ thuật Hoàng gia Anh trước đây 25 năm ve 
nhưng công trinh diêu khác có đường nét chân thật, ý 
VỊ va dãy chất thơ dã làm cho người thương lãm phai 

!u"? sốt t : ướ r nét sỏng dộn e cua nó - Ông nói vê phương 

pháp tạo hình trong điêu khắc như sau: ‘Đến và nhìn 

^‘; hính èÓ ' {ưqng - Tôi thién vê cảm hứng nghệ thuật 
hơn là vào thị hiếu người xem. Hãy nhìn kỹ tác phẩm 

cua tội, bạn sẽ phát hiện ra diêu ấy”. Hình tượng trong 
ÍÍ; phầm cua ôn s đ d ?"g “dộng" với những đường nét 
‘ ró Unh vi ; sắc sao - ‘ự nhiên, mang sức mạnh 
huyên bí nội tại. Làm thay dổi ý nghĩa và tính cách 

l my ỉ n . ', hốn ! đê trơ thành m ?t ngôn ngứ tạo hình thực 

: <: ' ập : hoàn ch,nh biốu hi ? n những quan niệm, tư 
tương, những rung cam thường vượt ra ngoài tầm nh.n 

LT "í?; Bàng cái nhìn sắc bén mỗi nghệ nhân 
" ự thế ' hiện sẽ . trở thành uyển chuyến, duyên dáng 
- nhữn g dịch chuyên hình thê về nguyên lý cung 
dạt i tđi i một _ quan diêm mới vê bản chất và sức mạnh cua 
, h ;" h tb J; Nghệ nhân phải tốn nhiều cóng sức ‘và thật 
( k ^ n u nbán i đối , với Ị ánh thẩm mỹ. Khi cố tránh cách 
™ hi ; n | the ° lối cú tron £ một sáng tác mới, cần tìm hiêu 
một róch sâu, tường tận vê nhưng cấu trúc cơ bản của 
hình thê dáng dấp mà nghệ nhân đã chọn lựa. Và tròng 

il pì l vỡàê tái tạ ° một trật tự mơi ’ riêngi cho nhứng 
h nh thê cũ, tự trang bị cho mình cách nhìn mới về thế 
giới xung quanh để có thê khai thác, mơ rộng phạm V - 
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X 


bước 

j thể (thực). 
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CHƯƠNG BA 


CÁI TỨ TRONG CHẾ TÁC NON BỘ 
HAY QÚA TRÌNH XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ 
Tư TƯỞNG CỦA TÁC PHẨM 

I. CÁI TỨ TRONG CHẾ TÁC NON BỘ 

Đi thực tể bằng một vòng quanh thành phố Hồ Chí 
Minh, gặp gỡ những nghệ nhân cao tuổi nói chuyên về 
non bộ, vê chế tác non bộ, về việc đặt một cái tứ trong 
tác phẩm - Ngay trong chỗ làm việc anh em nghệ nhân 
đả cơi mơ, giải thích tận tình với chung tôi như sau: 

Bắt đầu chế tác non bộ tôi cố tìm ra một cái tứ - bạn 
sẽ thắc mắc - nó là cái gì trong non bộ. Nó chính là chủ 
đề tư tưởng của sáng tác - nhưng được hình thành bởi 
các cảnh trí nhỏ riêng trong cái tổng thể chung qui mô 
rộng lớn. Kết hợp với chất liệu của đá, đất, cây cỏ... 

Sau khi phác thảo trên giấy hay trong đàu, đó là một 
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. Oặt chân đế sao cho ở giữa cái nặng và nhẹ. 
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Tạo hình non bộ phai có hinh - Thành hình, vẻ hình 
thô ban đầu phai đạt yẻu cảu về phác thao trên mô hình 
sống đế biết chác chán là mình đả thực hiện được một 
non bộ vừa ý. Không phai chi là việc nói mà thôi. Sau đó 
sỏ từng bước sưa chứa, gia cố thêm, dần dần cho đến 
hoàn chinh. 

Diêu mà tôi luôn luôn tự nhác: Điều kiện tiên quyết 
cua một người dựng non bộ cái chân đế cua sáng tác 
chính là sự gẩn bổ hài hòa với cuộc sống. Càng ngày nhu 
cầu thương ngoạn càng có nhửng đòi hỏi cao hơn, nghệ 
nhân chúng tôi phai làm việc không ngừng, phải luôn tự 
thay đôi mình trong suy tư - các cách diễn ta nương tựa 
vào án tượng chu quan cá nhân đã lạc hậu, ấu trĩ. Cân 
chú ý đốn hiện thực, phai cập nhật hóa thường ngày đê 
tâng thêm độ đậm sắc của hiện thực trên từng canh 
quan. 

Đế có thế dựng được một non bộ mô tả được chiều sâu 
chu đê, nghệ nhàn chúng tôi phải luôn luôn hình dung, 
nói và nghĩ bằng cái không gian của nó, nếu làm khác đi 
cái cán có tức là thêm vào nó những yếu tô' cá nhân, chủ 
quan. Các hình ảnh, chiều sầu chủ đẻ sẽ trở nên mơ hồ 
và trên một không gian nhỏ hẹp của hồ cạn không đủ 
sức chứa nhưng tan mạn, miên man, ngô nghê để rồi 
nhửng yếu tô còn thiếu trên non bộ người xem phải bô 
sưng. 

Trơ lại vấn đề chế tác non bộ - Trưđc tiên là đặt yên 
bộ vị chu - khách, gần xa, nặng nhẹ. Hình thế trên cơ 
sơ dáng dấp thâm mỹ theo phong cách nào * bô cục vững 
- hư thực - động tĩnh - sáng tối. Sau đó sửa đi, sửa lại 



cho thật tâm đác. Vì cái dẹp, vì giá trị cua sáng tác, VI 
thú chơi non bộ xứng đáng đế ta phái tốn nhiêu công 
phu như thế. Tôi cho rằng, táng đá Iđn, viên đá nhò, cụm 
rừng thưa, dòng thác chay... đê đặt yôn vào từng vị trí 
xứng đáng vđi nó là cả một hành trình vô cùng quan yếu, 
đòi hoi người chơi sự mẫn cảm, cực kỳ tinh tế trong quan 
sát, phân hiệt. Đế có thê mang tính thuyết phục dưới 
mắt nhìn bao giờ cái tứ hay chu đê tư tưởng củng rất 
cân cho mổi sáng tác ngay trong chế tác non bộ. 

Có khi gặp một chu đe phức tạp, mới nhìn thấy mọi 
sự rối tung, tương chừng đi vào ngỏ cụt. Khi tất cả mọi 
thứ từ dất, đá, cày, trang trí... đế đầy góc sân, xô bồ, hỗn 
đòn tất ca mọi thứ. Có nhiều cách đê giải quyết vấn đê 
này. 

- Xốp riêng từng loại đá, căn cứ vào hình thể, vân dọc 
ngang, dự định sẽ dùng ở chân núi, sườn hay ngọn núi 
- Rồi tuần tự di theo bốn bước căn bán. 

- Đứng dậy đi dạo chơi, đi uống cà phê và mang theo 
suy tư về bối cảnh đang trên ngỏ cụt; rỏi quên bẵng đi - 
Một lát sau trơ lại, cam hứng đến, mạch hứng tuôn tràn. 
Vì ai cũng biết mơ đầu là một công việc vồ cùng khó 
khăn, nhất là mở đâu cho một sáng tác nghệ thuật. 

II. QƯÁ TRÌNH XẤC ĐỊNH CHỦ ĐÊ 

Quá trình này củng là quá trình bắt tay vào công việc. 
Chu đê nay sinh từ cái vốn hiểu biết cua chúng ta về thế 
giđi thiên nhiên và về con người. Từ mọi cảm giác sẵn 
có cua mỗi người rồi đến một lúc nào đó một sự kiện, 
một hình ảnh trong đời sống mà chúng ta nhìn thấy, 
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bông va chạm vào toàn bộ cách hiểu và cảm quan mà mỗi 
ngirôh sẵn có, gợi lên trong chúng ta nhưng rung động, 
hòa lẫn như một cộng hưởng, khi đó chủ đê tư tưởng sẽ 
náy sinh. Trong thời điếm này, cùng lúc có vô số ý tứ 
phụ đệm cùng nẩy^nỏr tự các miền sâu thẳm nhất trong 
tâm tư con người. Trí nhớ con người sẽ tự ý gạn lọc, tô 
chức, hệ thống nhứng gì gom tụ được và đua về thực tế 
những gì cần thiêt - phù hợp với chủ dề tư tưởng mà 
nghệ nhân chê' tác non bộ tìm kiếm. 

Đi tìm chú đề tư tưởng cho một sáng tác như sáng tác 
về non bộ nên đi theo lối ngẫu nhiên ứng cơ khế lý sẽ 
dung thông, không nên gò ép, cưỡng cầu. 





H. 87 

Mỗi cách thể hiện mỗi khác bằng cái vốn sống của mỗi người. 


III NÊN TẠO CHO MÌNH MỌT CÁCH NHÌN RIÊNG 
NẮM BĂT mọi dáng Vẻ của THIÊN NHIÊN 

Trên một mặt hồ nước phẳng iặng, bạn sẽ đặt trên dó 
11 hứng gộp đá chồng chất lên nhau. Tât nhiên mồi người 
đêu có thể đặt đá thành núi được - nhưng mỗi cách nghĩ 
mỗi khác. Bạn sẽ có một cách thể hiện riêng, bằng cái 
vốn sống của bạn. Không ai giốhg ai. Hình ảnh sinh động 
sẽ làm nảy sinh những tư tưởng, chứ không phải tư 
tương làm ra hình ảnh. Trong cuộc sống tất cả hòa vào 
nhau, trộn lấn nhau, cái sâu sắc với tàm thường, cái vĩ 
đại, nguy nga với cái nhỏ bé, bình dị, cái vui vẻ với buồn 
đau. Đừng cố gáng thể hiện một cảnh quan mà trên thực 
tế bạn chưa thấy. Đừng cố tạo một khung cảnh mà bạn 
chưa từng nếm, trải. Vì qua đó sự thề hiện sẽ mang hình 
thức vđi vé giả tạo - và đem cái chết cho tác phâm - Gây 
sự tẻ nhạt và chán ngắt cho người xem. Háy thê hiện 
bằng nhứng nét thông minh, đáng yêu, gần gũi, háy có 
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những nâng động trong dát dẫn, chuyên mạch đế toàn 
í*anh vững vàng ôn định. 
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tụ thãy duọc chủ dề tư tuông 






Dựng non bộ một cách tự nhiên, đồn toàn bộ nố lực 
cua một nghệ nhân, ý chí, nghị lực vào tác phẩm * vào 
việc nắm bắt thiên nhiên, phản ánh thiên nhiên, tạo 
dựng nên hình ảnh thiên nhiên mà bạn yêu thích với 
những sắc thái quen thuộc, tự nhiên mà ai xem cúng 
đồng tinh. Muốn được vậy hãy tự tập một khả năng như 
một thòi quen: Lắng nghe và quan sát, để cd thể tiếp thụ 
nhứng nét. vân. nứt... trong sự đa dạng vô cùng tận của 
thiên nhiên. Sư dụng trí tuệ mềm mại trên đá cứng, tạo 
dựng non bộ tràn đầy ý gợi hình, tình, cảnh, triết lý. 
Luôn đế tâm đến việc tìm nhứng lối đi sâu vào nhứng bí 
mật cua thiên nhiên và tâm hồn con người. Đôi mắt tập 
quan sát tí mỉ, chính xác và có độ tín cậy cao và thể hiện 
tính hôn nhiên của non bộ trong những nét phá, hàm 
chứa một cái gì đó nhẹ nhàng, mềm mại có nhịp điệu 
như thơ, nhạc... 


89 


IV. CẦN CHÚ Ý ĐẾN CÁC CHI TIẾT 

A K ^ ng P hải dối vơi bất kỳ non bộ nào cũng <fêu cần 
các ehi tiết - cổ nhiều chi tiết là một cái 
kkÓng , nho ’ nhiều chi tiết “vô tích sự” ià một cái hại 
u n '3 Uá , nhiêu ch ! tiết đến mức đỉ > chi tiết này khoa lấp 
! u! ĩ'. êt _ kia ’ nd , giẫm đạ p lên nhau - Thế cua toàn cục co 
khi bị phá vỡ bởi một khoảng chi tiết khồng cần thiết. 

Nó được đưa vào không hợp lý, làm các kích thước, tỷ lệ 
}* ờ J ấy ' tượng bị gãy đổ, nó phú nhận lẫn nhau, 
mất di sự nhất quán rất cần cho một tông thê. 



!>n 


H. 94 Khổng căn đẽn khối luọng các chi tiết 



V. SÁNG TÁC MỚI CÂN CÓ CHỦ ĐÊ MỚI 


Cái mới này thường không phai đi dân vê cuộc sống hiện 
đại mà thường trớ ve với gốc, vđì chỗ tiên khơi cuộc sống. 

Sự cần thiết trong sáng tác là phai gạt sang một bèn 
tất ca cưng cách biếu hiện, diễn đạt đã thế hiện trong 
quá khứ. Cho dù dó là những qui ước cơ ban nhất, ngay 
trong việc dàn trai không gian trong hồ cạn cũng nên 
được phân bố một cách tự nhiên, sao cho ngoài việc dơn 
gián là đáp ứng được thị hiếu người xem, hay thoa mãn 
vấn đề thị giác, thê hiện được sự chuyên động nhịp 
nhàng, linh động và tràn đầy trong tất ca bằng những 
nét uốn, lượn, cong, những chỗ gút, co thắt, những mặt 
phăng cất nhau trong không gian, những vách dựng có 
độ dày và chiều cao khác nhau. Bàng những biên độ cua 
ánh sáng hay nhửng “gam” màu sáng tối, đậm nhạt. 
Ngoài tất ca, còn phai làm hiện lên phần triết ỉý sâu xa 
cua tác phẩm. Điều này đạt được hay không, và đạt được 
cao hay thấp tùy thuộc vào trình độ kỹ thuật, vào tri 



H. 95 Nhúng nét uốn. lươn, cong tạo cho núỉ 
một sụ chuyến động. 








Có nhửng nghệ nhân có “nghề chơi” truyền thống nên 
kỹ thuật chế tác non bộ đạt đến trình độ sắc sảo, đep 
nhưng cũng chỉ đến đó. Giđi hạn ở chỗ đo. Những sáng 
tác kiểu đó chỉ thỏa mán được thị giác và phô diễn một 
phong cảnh thiên nhiên thu hẹp, mà không gởi gắm được 
cáỉ triết lý xuyên qua tác phẩm. 

Có những nghệ nhân có những thủ pháp cao kỳ, trình 
độ văn hóa khá cao, nhưng tàm nhìn trong cuộc đời bi 
hạn chế thì tác phẩm tuy có thể phô diễn được nét đẹp 
thiên nhiên, nhưng phần triết lý thì: vì chỉ mđi nếm 
được cái thanh cao mà chưa hưởng được cái trọng trược 
nên trong tác phẩm thường chỉ thiên về một mặt của 
cuộc sông - biểu diễn và thể hiện phần hư vô, thanh thoát 
thì tương đôi được, nhưng về sinh hoạt cuộc đời trong xá 
hội thì chưa đủ. 

Có nghệ nhân hòa nhập trong cuộc sống đời thường, 
có tri thức, trí tuệ và quan trọng hơn nửa là vốn sống, 
kinh lịch, từng trải, chịu khó mày mò, loay hoay, tham 
cứu với đá, vđi cây, với mọi người. Khi chưa đủ sức - dám 
lùi để tiến, lùi để thấy, lùi lại để nhường bưđc cho kẻ cac 
iiun và không tự ái “dỏm” để học cái hay của người - “Xả 
ký tùng nhân”: bỏ mình theo người, để càu tiến. Không 
quá câu nệ hình thức, si mê đến chỗ bảo thủ mà bỏ qua 
một cơ hội học người. Chịu nắm bắt và đầu tư đung mức. 
Tác phẩm của họ chan chứa cả hai mặt: vừa phô diễn 
cảnh trí đê thòa mãn thị hiếu người xem, vừa lồng triết 
lý cao thâm tàng ẩn dàng sau, vừa có hỹ thuật trong chế 
tác và tạo hình non bộ. 
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H. 96 NÚI CHÙ TRÊN NON BỘ 
Chúa đủ các mặt hình thức phô diốn 
Kỹ thuật chế tác - tạo hình 
Lông triết lý vào cành trí. 




Non bộ là gia sơn là tiếu hình hóa thiên nhiên, la 
không gian thu họp cua khoang trời mây non nước, đá 
hoa. cây co... vẩn là dòng sông, thác suối, con thuyền, 
lùm cây, ghềnh đá, một nụ cười, một bóng dáng có khác 
nhau chăng là cách chọn lựa góc độ đế chê' tác mà thôi. 

Như dã nói qua, chúng tỏi thường lưu tâm đến tính 
chất hồn nhiên cùa cánh trí. Phải làm sao đê sự liên kết 
giữa các cảnh cổ được sự bình thường như chỉnh ra no 
phai như vậy, không thể khác. Cái hồn, cái chất sống 
không phai chi yên nghi trong âm hướng cua trang trí. 
Khó là ơ đấy, vì dễ trở thành rỗng, gia tạo. Cái THựC 
và sống động - hôn nhiên phai toát ra từ khung cảnh 
chât liệu, từ không gian chung của non bộ, tức là sự hòa 
hợp của các nhân tố chủ và khách quan - nhờ dó cảnh 
quan mang lại cho người xem một chút tình và toàn bộ 
canh quan phai là một cái vòng khép kín, trọn vẹn, đầy 
du, dù lớn. dù nho. dù ít đá. dù nhiều đá. Không quá dày 
đặc cùng không miên man, tan mạn, trống trải quá, 
không xô đấy, phủ nhận nhau, không xốc xếch. Không 
một chi tiết nào là thừa trong một không gian đó, khi đa 
dược đặt chung trong một hô cạn thì tang vách to hai 
nguời khiêng hay một viên đá bằng ngón tay của một điía 
bé con cũng phải nêu bật được ý nghĩa và vai trò của nó. 
Không có viên đá này đẹp, hòn kia xấu. Cân biết là chính 
cái hòn dá xấu đã làm nôi hòn đá đẹp. Nếu tất ca đá đêu 
đẹp giống nhau thì chảng thấy hòn nào đẹp ca. Cái này 
nương tựa hay y dốc cho cái kia, chi tiết này làm nổi bật 
chi tiết khác. 

Cai tinh, cái ý trong non bộ giúp nghệ nhân giải quyết 


94 



rae vàn đõ kỳ thuật. Không phai cứ thấy một non bộ đẹp, 
lạ. kỳ. phong cách nghệ thuật cao in trên sách báo, 
“catalogue” là có thê sao chép được ngay. Anh hưởng la 
một vấn đề rất tế nhị. Giứa nhưng nghệ nhân tôi xem 
như bậc thầy với nhửng nghệ nhân tôi biết là có ảnh 
hưởng đến việc hình thành phong cách của mình - hai 
trường hợp đó có sự khác nhau. 

Nhìn một non bộ độc đáo mang tính nghệ thuật cao. 
tòi rất thích - nhưng còn phai xem nó có thuộc cái “gu” 

cua mình không đã nên có thế chỉ xem mà không bát 
chưđc. & 

Đối vđi các non bộ mang đầy đủ nét kỳ mỹ, mới lạ, 

tụy thích nhưng các kỹ thuật quá cao, không phải là cai 
tôi có thế làm được. 

Trong khi cố gắng biếu hiện cái “đang là” trước mặt, 
tôi vân muốn tìm vào cái tiềm ân sâu xa trong thiên nhiên 
- thế nên tôi phải từ chối cái “thích” nhất thời đế chọn 
cái “thương yêu” vạn đại. 
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H, 18 non bộ Trung Quốc “Xuân trôn hải đảo 1 


















J ángtác khÔng mất cái chân thành tương 
tl g l iĩ n tr i a . mà êm mẩt - không đớn sơ gian dị 

2 lZl ạt J2' c , á ií hanh tu báỉ ^ Tôi thíck nhưng 

2222222 h ỉ nh ảnh thẠt và phải chừa nổi một cái 
óng rong chiều sâu không gian non bộ. Để có thể khiến 

T*i222* tưởn * được cac hình ảnh khác. Nếu khéo 
Iíl n í.u"fu b !°,!i ờ CÚ . ng , CÓ một ha ỷ nhiêu mo 1 liên hệ 
Kì! àm ( ' ho bên trong hay phía sâu tất ca 
ri i ả " h u tbự ^ đổ , là m ?t cá* gì bàng bạc, một cái 

01* *2’ ứ °ỉ. ư : dẺ ghi nhận ’ dễ nhớ và co sức gợi 

?z ê _ rú ,' Chỉ CÓ . mộ t điều khó khăn nhất cần lưu 
2z: ẻ 2 nằ ?^ đề các cảnh quan liên hệ nhau 
mắ i nhìn một cách thật tự nhiên, không gò 
í p ’ f^ Ợng gạo ' Cân nhắc, thận trọng qua từng lắp ghen 
sao cho toàn cục có vẻ hồn nhiên, tươi tắn là đat 
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Tất nhiên không phải dễ dàng gì, ngay từ những lúc 
đau tiên, bắt tay vào việc là đến với khó khăn, vấp váp 
- Lần hồi chúng ta sẽ nhận thức nhanh nhạy hơn trong 
việc kết cấu cái TỨ trong non bộ. 

Dựng non bộ nhiều, mỗi nghệ nhân lần hồi sẽ hình 
thành một cái cách riêng, với những chỗ mạnh, chỗ yếu 
riêng, không giống bốt kỳ ai. Có nghệ nhân dựng hẳn 
nhứng non bộ gần như hoàn chỉnh, đây đủ các yếu tố 
tương ứng với thiên nhiên. Có nghệ nhân chi thê hiện 
một non bộ với một vài chi tiết thê hiện một hoặc vài 
mặt sinh hoạt với vài trang trí để phô diễn chú <fê, như 
tà một tiếu canh. Cũng chỉ ngần ấy (đá) thôi, nhưng có 
thê chứa nhiều sắc thái hình ánh, khiến người xem nhận 
ra ca hình tượng lẫn nghệ nhân chế tác không đơn giản 
như sự phô diễn đó. Tất cả mọi diều có hay không, đơn 
hay phức đều bắt nguồn từ vốn sống của nghệ nhân, sự 
lịch lãm vê thiên nhiên, nhưng bao giờ vốn liếng quí nhất 
cua nghệ nhân vẫn là vốn quí vê trí tuệ con người. Sự 
hiểu biết này rất cần. Nếu không am hiếu khi chế tác 
hay dựng nhiều non bộ. điều phai xảy ra sẽ đến, đó là sự 



H. 100 Đá ghép Chĩ cân vài trang trí, 
môt gốc cây ơủ để tạo một chủ đề lớn rồ ỉ 
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CHƯƠNG BỐN 


CÁC TRƯỜNG PHÁI NON BỘ 
ĐƯƠNG ĐẠI và PHONG CÁCH 
NON BỘ VIỆT NAM 

Có hai trường phái non bộ lớn ở phương Đồng là Trung 
Quốc và Nhật Bản. 

I. TRƯỜNG PHÁI NON BỘ TRUNG QUỐC 

Trong quan niệm vạn vật dồng nhất thể - sinh hóa, 
biến dịch, vật cùng tắc biến, Trời tức người, Phật tức 
tâm, Vũ trụ đại đồng. Ánh sáng bao giờ củng phát lên từ 
phương Đông mà người ta bảo: phương Đông là không có 
phương nào cả. Trời đất nằm trong một quẻ. Sự biến dịch 
của vũ trụ vạn hứu cũng như sự sinh hóa cua muôn loai, 
thật khồng có nghĩa gì cả. Người phương Tây rất ngạc 
nhiên đến lạ lung khi thấy người phương Đông trầm trồ, 
chăm sóc, trân trọng các cục đá vô tri ở trong hồ. Họ 
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nghiên cứu, tìm tòi đế hiếu hơn về tư tưởng về trình độ, 
vê khả năng còn tiềm án trong những đất nước mà đá có 
lần trong quá khứ họ dã phải đánh đối bằng sự khủng 
hoang, lạm phát kinh tê bởi gây ra các cuộc viễn chinh 
- đế rồi nhận chân được cái đích thực tiềm tàng khồng 
thè với đên bằng khoa học kỹ thuật được. 


Pt 

II 


H. 102 NON BÓ TRUNG QUỐC 


H. 103 NON BÔ TRUNG QUỐC 


T 









Họ rất lạ lùng, bơi đối với nên triết đạo phương Tây, 
thi điểm xuất phát dầu tiên cũng là điếm cuối cùng - 
Thuy tức chung. Vì khơi điếm đã quyết định trọn vẹn, 
hàm dưỡng và điều động toàn thể sự vận hành của sinh 
mạng tư tưởng. Ra đi rồi trở về. Chính sự ra di là sự trô 
vê Y nghĩa sâu thẳm huýên bí, bất khả tư nghi ấy, người 
ta chỉ co thể trực ngộ được, không phải bằng trí thức 
triết học, mà phải băng tâm linh vô học như Ngũ Tô 
Hoằng Nhản nói: Hạng hửu học Thần Tú, hạng yô học 
Huệ Năng vậy. Hay như Nhất Thể nói: Trong mê cung 
của vận trù kiến thức người phương Tây đỗ đập phá đê 
bước ra như con sâu mong thoát khỏi tổ kén tri thức vật 
va, đau đớn và gục ngâ trên đường vê của mình. Có khi 
đanh chấp nhận sự thất bại ngay từ bựớc khởi hành cua 
mình. Vực sâu không đáy muôn đời vân là chứng nhân 
ngăn cách phương Tây trở vê với cội nguồn. 

Có bao giờ một người phương Tây có thể ngợi ca sự 
kỳ diệu, huỳên bí của dòng sinh sinh hóa hóa dê có thê 
chấp nhận và sung sướng, và chấn động khi biết Bách 
Trượng đánh mà Lâm Tế hét, Phật Thích Ca nói kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa và Phật Đa Bảo hiện ra cùng bảo 
tháp xướng lời tán thán, khen ngợi: 

Diệu lý mầu nhiệm e vô cùng. 

Ai biết ý nghĩa đó là gì ? 

Nếu ai biết được 

Xin thưởng cho một trăm trượng vậy! 
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H. 105 Non bộ TrungQuỐc 
Mượn những cái nhỏ để mô tả cái lớn 


i 

í 

I 


















Vì vậy non bộ Trung Quốc thế hiện sự biến dịch từ 
cực tiểu đến cực đại: mượn nhứng hòn đá nhỏ ghép lại 
để dựng hình núi cao, mượn nước làm huyết mạch cho 
núi sống động. Dùng cây cỏ để tô điểm cho cảnh trí núi 
non thêm hùng vĩ, mượn dền đài, miếu mạo, làm mày 
mắt, mượn cảnh cá chim làm tinh thần. Sử dụng, khai 
thác tối đa nhứng tương quan từ đá, nước, cây cỏ và trang 
trí phụ để tạo ghềnh, thác, suối, đèo (theo Lâm Truỳên 
cao chí tập). 

Mượn tất cả các chi tiết nhỏ nhất từ cục đá, gốc cây, 
nước, gom tụ, dàn trải đế mô tả cái lớn lao (Núi). Cảnh 
trí thơ mộng, thanh thoát, cỏ cây lả lướt hay dìu hiu, đá 
chơ 'vơ hoang lạnh, dòng suối lặng lờ, róc rách bờ khe, 
tất cả như muốn nhấn mạnh cái tính cách không thế 
thiếu, khác của một không gian lớn rộng (Thiên nhiên 
được tiểu hình, kiểu thức hóa) dựa trên những quy luật 
của tạo hóa, kết hợp vđi các kỹ xảo cá nhân, với hình 
thể, đường nét, sắc thái dể miêu tả từng cảnh trí, từng 
góc cạnh, đến chỗ như thực như nhiên. Tạo ra ngọn núi 
đơn độc, hiểm trở, cao vút để bày tỏ ý chí, lập trường. 
Xếp đặt hai ngọn núi cao thấp, trước sau dể nói lên cối 
tình của sự thủy chung. Tạo ra những ngọn núi liên tiếp 
nhau chen lẫn có những ngọn núi mang dáng dấp lạ, kỳ, 
nhằm mô tả sự trường tồn của chân lý. Tạo ra những 
dáng núi mang hình tứ linh, có khi dựng núi thành các 
binh phong án ngứ lưng trời hay như ngọn thác treo trút 
xuống giữa trời cao, những động, vực với những vách đá 
đứng dựng như biểu trưng sự chân chánh của người quân 
tử. Sử dụng kỹ thuật chế tác đá và tạo hình để dàn trải 
bố trí, phân vai, rồi đi đến hoàn chỉnh về cảnh trí. Moi 


* 
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II. TRƯỜNG PHÁI NON BỘ NHẬT BẨN HAY 
THIEN (Zen) 

Ngược với phong cách ta chân cua non bộ Trung Quốc, 

PÌ ?° nf L? È ? h "° n bộ theo trườn s phái Nhật hay trường 
phai Thiên (Zen) Nhật Bàn mang đấu ấn sâu đậm của 
Phật giáo Thiên Tông Nhật. 



Hình 110 Non bộ kiểu Nhặt 
Hội Hoa Xuân 94. 



Hình 111. Non bộ Nhật 
Tãt cả là một. một là tãt cả 
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Hình 113. Non hộ Nhật :“Ọiố vô tàm. ngàn tãmg thu hút cũng vô tâm” 
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Hinh 114. Non bộ Nhật 
• “Một «?' mây giăng tròn trên đỉnh núi" 

HỒ cạn uốn luọn để làm nổi bật vành chân đẽ 
“HỒ cạn" chi còn là một khái niệm. 

Nêu trên non bộ Trung Quốc vận dụng sự sắc bén của 

ĩỉ n \ ả " h / à 5*® mối tương quan ’ dùn ể thoái để tiến, lùi 
t mở ’* iên đ - nb chi trì qua đưt ? c thời gian thì DỊch hoa 
biến thông và đó cũng là sự chuyển ững qua tiết điệu 
thiên thu sinh hóa của vũ trụ tuần hoàn trong Dịch ly. 

? h hai ’ hai sinh ba ’ ba mđi hóa 831111 thành tựu' 
(Nhất bản tán vạn thù, vạn thù qui nhất bản). 

Với phong cách THIỀN, non bộ Nhật Bản, bằng thể 
điệu mang âm hưởng của một chấn động lực, nghệ nhân 
trực chỉ vào nội tâm để biểu thị cái không tận, cái không 

1*5" cai b ^ kh® tư nghĩ như trời xanh lồng lộng trên 
đỉnh cao tuyệt dối. 6 



Hình 115. non bộ kiểu Nhật Bản.. 

Chủ Khách liền một khối - Hồ tròn - muợn cát làm nền. 


Nếu non bộ Trung Quốc dùng các hồ cạn đế nhấn 
mạnh không gian của núi và dùng các đỉnh núi nhọn đế 
thê hiện sự cao lấn xô vào mây thì ở non bộ Nhật - Hồ 
cạn chỉ còn là một khái niệm - Hô không chi đơn điệu 
bằng các hình tròn, vuông, đa giác, cong bất kỳ mà ở non 
bộ Nhật thành hồ được thiết kê' dựa trên hình thê ciia 
chân núi, mà ra, nhằm nhấn mạnh thêm phần chân núi, 
đế tôn thêm thế núi. 



H. 116 Non bộ Nhât 

Toàn thể liền lạc một khối, chằng chit những nếp gân. 
Muợn cái lớn để diến tả cái nhỏ. 
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H. 117. Non bộ Nhật 
. Một tiếng chim kêu trong rừng trúc 
hay lòi thì thầm ngợi ca sự sống 

Hồ cạn không còn là một ám anh đế phân ranh giđi 
hạn không gian, trong non bộ Nhật. Không gian cua non 
bộ Nhật không chỉ ỉà không gian của hồ mà nó chen vào 
cái tự nhien của thiên nhiên hằng có - Non bộ Nhật 
không còn bị giới hạn là đồ chơi, dồ giải trí được gầy 
dựng tạo nẽn bởi một không gian tạm - mà nó hiện hữu 
như một tất nhiên trong thế giới - Hồ cạn mang hình 
dáng của vùng đế chân núi - Dựng đứng, trải dài, cong 
hóc hiểm hay lượn quanh thường được sử dụng với gỗ 
đánh bóng, sử dụng màu vẹc-ni để nhấn mạnh yà làm nổi 
núi cao - dùng các mặt phăng tràn lấp để thế hiện cái 
thăm thắm, mịt mù, rộng khắp. Dùng dục nhỏ đế hiện 
các nét lõm, rãnh, nứt, khe, hang động, nước chảy trên 
đá núi. Hô cạn ơ non bộ Nhật là thiên hình vạn trạng. 

ơ non bộ Nhật việc phô diễn bố cục, phân ngôi chủ 
khách rất vi tế, thoạt như cò lại như không - Nắm vững 
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<-ac yếu tố tạo nên sự quân bình trsmg bối cảnh người 
xom hiếu ngay. Nếu không thấy được vấn đề thì cứ như 
người đi trong sương mù chẳng nhìn rõ vật gì ca. 

Giữa hai thế chủ khách không có một khoảng cách, 
ngay cả một khoáng cách của không gian. Sự liền lạc, 
như không phân thứ bậc, nó cũng thế hiện tinh thần: 
“Nhường” cua Thiền tỏng. 

"Nhường”: nhưng không mất. Nhường là một thê điệu 
cua tình thương, của hòa ái, cua khiêm cung. “Nhường” 
là bò đê được, đỉ vào thấp đế đến cao, đứng vào sau để 
nên trước. Nhường: là khước từ, là chối bỏ đế được tất 
ca, là bất chiến tự nhiên thành, nhường đê cổ ổự liên kết 
là một sức mạnh của cả một tổng thể. 



Nhất như toàn bích. 
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H. 119 Non bộ Nhật 
như ngày khai thiên lập dịa 

Hư THỰC Các mặt phẳng trên non bộ Nhật, trên 
đinh núi cao, mênh mông là những hình ảnh Thực - 
Dùng cái hình thức đê mô tả và biêu hiện cái hư. Hư của 
cảnh, hư của hư vô, hư của thời gian. 

Cũng vẫn chỉ là những mặt phắng nhưng tùng duyên, 
tùy tâm mà mỗi người có cái nhìn khác nhau, mật phăng 
này thế hiện một bình nguyên thấp. 

Mạt phăng này thê hiện một sa mạc hoang vu. 

Mặt phăng này thê hiện một cao nguyên với nhứng 
rừng cây thâ'p xa xa. 

Sườn đồi được đục nát đế trở thành lởm chởm như 
một vùng đất hoang chưa có bàn tay người khai phá, sườn 
núi là nhứng nếp, vân ngá nghiêng, hay nhứng eon dốc 
dựng hay thoai thoái, là nhưng tàng cao tiếp liên được 
gia công bóng loáng với nhưng khe nứt, rảnh, động, dùng 
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mh sáng và bóng tối, hình sắc đậm, nhạt mượn tướng 
bén ngoài mà bày canh bên trong, 

Phần tiếp giáp giữa chân núi và mặt đế hồ cạn - Do 
cạnh hồ chi rộng hơn chu vi chân núi chừng 4,5 ly và 
cạnh hồ lại hơi cong lúp vào nên vùng tiếp giáp này tạo 
thành một vùng tối, do ánh sáng không chiếu tới, nó 
cùng nhằm nhấn mạnh đến cái sâu cua hình thê, mô ta 
cái đường di cua con người trong một cái vòng lẩn quân, 
tối tam, bên trên ìà núi sáng nhưng hóc hiếm, và tiềm 
án nhưng sâu lắng, vô tình, tự nhiên cua vũ trụ chờ trí 
huệ cua con người khai phá - Muốn khai phổng phai vươn 
lẽn cao, phai lấp bàng được những trở ngại, chông gai 
cua cuộc sống, Đinh cao minh triết vốn tự hằng hửu, nó 
vần có, vẩn tồn tại tự bao đời, Nhưng con người vì vô 
minh, vì ham chuộng khoái lạc, bị lún sâu, ngập lút vào 
sinh kế cuộc đời đà không dám vươn lên, không dám 
buông tay rời chỗ đứng, cho dù .chỗ đứng tạm bợ đế bắt 
gập được ánh sáng vô cùng của minh triêt nhân sình, 



H. 120 Non bộ Nhật 

Không gian của non bộ không chỉ là không gian của hồ mà nó chen 
vào cái tự nhiên của thiên nhiên hằng có. 
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H. 121 Non bộ Nhât 

Không ờ trong giới hạn là đồ choi, hay ơồ giải 
Nó hiện hửu như môt tất nhiên trong thế giới 

ýr 

/ ậ 

4 -' 
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Kho "íí phai người đời không thấy, không biết, nhưng 
đối với chân lý thì thấy, biết chưa đủ dê thế nhập - người 
xưa nổi: “Khôn chêt, dại chết, biết sống”. Xã hội ngày 
xưa, khoa học kỹ thuật chưa phát triển cao xa - “người 
biêt có thê lách đế sông được. Có thể tránh cái mũi nhọn 
cua cái bả phú quý, vinh hoa sống một cuộc đời ẩn dật 
dê như Lữ Vọng làm hình ảnh ông câu trên non bộ - ià 
một cái thể hiện nho nhỏ trong cái lý: “Biết sống” - 
Nhưng “biết” đá mấy ai trong số các danh nhân lừng 
danh trên thê' giới như Khổng Minh (quân sư của Lưu 
Bị). Biết thời thế, biết thao lược, có tài dụng binh. Thái 
At Chân Kinh, kỳ môn độn giáp, bày binh bố trận biến 
hóa khôn lường, trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, đi 
vào đất địch dùng ba tấc lưỡi đế thay cho hàng vạn quân, 
có tài xoay chuyên và làm đảo lộn thê' cuộc để định thê' 
vạc ba chân trong thời tam quốc - Nhưng cái tài, cái biết 
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‘•ũt» Khống Minh cũng chẳng thể giứ yên được triều Hán 
khi Lưu Tông thất đức - Câu nói ngày xưa do hoàn cảnh 
phải thay đổi cho phù hợp: khôn chết, dại chết, biết chết 
chi có đức mới sống. Đức là gì? Đức là đạo hạnh, Đức là 
hy sinh, là vì người khác, là tri kết hợp vđi hành, Đức 
là công phu, công quả, công trình. 



H. 122. Non bộ Nhật 
Khống một sự thúc buộc của hệ thống. 
. Như do duydn khởi. 


116 



H. 123. Non bộ Nhật 

. Không sử dgng vết nối. - Không thêm vào mà chỉ bớt 
dân ra từ một hòn đá liên lạc một khỗi. 

Dùng cấc mặt pháng liôn tiếp dể tạo cảnh, thế. 



H. 124. Non bộ NhẠt 

. Chù khách phân ngôi rất vi tỄ-nhtr có như khổng 
'Giũa chủ và khách không oó một khoảng cách. 
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- Đức là công phu là kéo hơi thở cho dài ra đến vô 
cùng, don dứt bặt, đến lìa bo cái tướng thờ thô lậu bên 
ngoài dê hướng tảm. Sử dụng cái thơ bẽn trong để tăng 
cường và bồi dương sinh lực - đẻ vận chuyển chu thiên 
dể thể nhập được cái lý đạo. Thì cái biết đó chính là tri v 
và hành vậy. 

- Đức là công quả: lập hạnh hy sinh sống vì người 
khác, vì mọi người, bớt của phần mình đế giúp người - 
vị nhân sinh - Đó là tri và hành. 

- Đức là công trình: Thực hiện những côĩíg trình mà 
tôn chi, mục đích dề ra của khởi điểm và kết thúc không 
phải cho chính mình chỉ nhằm về tha .nhân - Đó là Tri 
và hành. 

Máy bay, tàu thủy, xe lửa, xe hơi, xe máy, xe đạp và 
đi bộ là nhứng phương tiện đế phục vụ cho con người. 
Nó hiện có vì sự phát triển và tiến hóa của nhân loại. 
Nó đang hiện hứu nhưng đế làm một chuyến du lịch Bắc 
Nam, một cuộc du hành thú vị suốt dọc chiều dài đất 
nước - Phương tiện vận chuyên, giao thông đá sẵn và dây 
đu - nhưng không phải ai củng có thế đi được. Để đi từ 
Nam về Bắc. Người ta có thế nhanh chóng đến nơi mình 
muốn bằng phương tiện hiện đại nhất là máy bay, kém 
hơn người ta có thể đến nơi mong muốn bằng các phương 
tiện khác, thậm chí có thể đi bộ lâu ngày chày tháng 
củng đến vậy - Hễ có đi là cổ đến dừ nhanh hay chậm - 
nhưng người có đức dày thì đến nhanh hơn - có đức thì 
được hưởng những thuận cảnh trong cuộc đời, đức kém 
hay đức mỏng thì thường phải gặp nhứng nghịch cảnh 
như những bài học thử tâm trong đời - để làm con người 
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thức giác mơ tâm - khi tâm mở rộng thì cuộc đời sáng 
hãn lên, phóng khoáng hơn, khoáng đạt hơn, thuận cảnh 
sè tự đến như một quy luật tất nhiên. (Trên đây là một 
ví dụ điẻn hình về cái đức trên phương diện vật chất, vê 
mặt tinh thần xin tự hiếu). 



H. 125. Non bộ Nhật 

. Khoảng cách không gian giữa Chủ và Khách là sự liền lạc. không 
phân thứ bậc. thể hiện tinh thần ‘NHƯỜNG” của Thiền tông. 



H. 126. Non bộ Nhật 

Dùng những mặt phầng cát ngang với nhiều bậc để thể hiện một cao 
nguyên với các rừng cây thấp xa xa. 
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Cho nẻn: Biêt, thấy và tự đi dù chí độc lập một mình 
nhưng không bao giờ cô đơn và phải tự đi đế chính mình 
nếm trải và thực sự hiểu nhứng ấn chứng minh đá trải 
qua - có thê mới đên được cái chỗ dành cho mỗi người. 
Nếu không tự đi, mà chỉ biết bằng cách nghe người khác 
kê lại những kinh nghiệm của họ, thì cái biết đó chi như 
xom phim anh, không có giá trị thực chứng. Như người 
uống nước trà ngon rồi kê lại cho ta nghe. Ta biết qua 
cái biết cua người, hiểu theo cái hiếu cua người nên biết 
đổ là chưa thật biết, hiểu đó là chưa thật hiểu. Bối cảnh 
trẽn non bộ Nhật: Tùy tâm mỗi người mà phát sinh ra. 

Vì vậy sự biến dịch trên non bộ Nhật Bản thể hiện từ 
cực dại đến cực tiếu. “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ” vô 
lộ, là không lộ, là tuyệt lộ, là ngõ cụt! Ánh sáng huyền 
vỉ thâm áo của Dịch Lý thượng thừa đả soi sáng tuyệt lộ 
cũng ỉà ngỗ cụt. 
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H. 128. Non bộ Nhật 

Ánh sáng và bóng tối là những phưcrng tiện để 
minh họa cho tác phẩm. 

Trước ngõ cụt và sự nhàm chán về thể điệu, sự bành 
trưđng không lối thoát, nghệ nhân md ra một siêu lộ, 
một sinh lộ, im lặng như nhiên bước một bước kỳ diệu 
vào chân trời sáng tạo. “Bích xích can dầu, cánh tiến 
nhất bộ”. 

“Bước thêm một bưđc nứa, một bước tối hậu hư diệu 
ra ngoài hết thảy đối đãi, thị phi, của danh, của lợi, của 
toan tính, của ý thức giứa có và không, tâm và vật, thức 
và vô thức để tự tại vô ngại, để liễu ngộ viên dung”. 

“Đạo ở trong hồ” - như con rồng cuốn mình để tránh 
cái thế dương cực âm sinh hay âm cực dương sinh. Đó 
cũng chính là giữ cái trung dung, ly tả, ly hữu, tránh 
thái quá, bất cập của minh triết phương Đông. 

Bậc thầy, bậc đạo sư thường tiến tới bằng những bước 
thoái kỳ diệu, đê vào chỗ mât mà còn, đế mình ra sau mà 
trước, đế vào thực mà hư, đế vào hư mà thực. Đó là hư 


mà diệu, vì diệu nên không mà có, vì có nên hiện hữu 
mà thường. Thường là thường trung đó vậy. 

Nghệ nhản tạo hình non bộ mang sấc thái Phật giáo 
thiền tông Nhật thường biêu thị chu đề tư tưởng của tác 
phầm như sứ dụng nguyên lý không hai đề hóa giai các 
xung khác, quân bình các lực lượng, hàm dưỡng và điều 
dộng dòng sinh hóa mênh mang, huy hoàng. Thể hiện tất 
cả là một. Một mà là tất cả (vạn thù qui nhất bản - nhất 
ban tán vạn thù). 



H. 129 Non bộ Nhật 

Dục nát bề mặt ơá trở thành tởm chởm như một vùng đất hoang 
chưa có bàn tay nguởi khai phá. 




H. 130. Non bộ Nhật 
. “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ" 


Biểu đạt trên non bộ NHẬT thường chỉ dùng nhửng 
hòn đá tự nhiên, mang nhứng vân thô hay tế hay bình 
thường. Trên đó bằng con mắt nội tâm, nghệ nhân đã 
phô diễn đủ các hình, các vẻ. Đây là ngọn nủi cao chon 
von hay dải núi dài triền miên, trùng điệp. Đây là hang 
động, đây là bậc đá dẫn về một ngôi cổ tự nằm khuất sau 
vách dựng. Đây là dòng nước bạc được phát xuất từ đỉnh 
non cao rồi tràn chảy về xuôi, đi qua khe núi, sườn đồi, 
ao. đầm, suối, đây là con đường dẫn về nguồn cội, đây là 
vết tích đánh dấu bưđc thăng trầm cuộc hành hương vĩ 
đại cua con người. Đây là một khung cảnh hoành tráng 
và tuyệt mỹ cua cảnh đời. Sự nên thơ, êm đềm của suối, 
cùa trăng, của nưđc. Đây một hồ cạn, trong đó được gắn 
vài hòn đá, cổ nưđc hay cát làm nền, một con thuyền 
dựng men ghềnh mô tả cuộc hành trình cua một đời 
người đi từ bến mê đến bờ giác, mỗi mỗi yếu tố, người 
xem phái suy gẫm đề thấy, đê nghe, đế hình dưng ra tất 
cả cảnh trí từ sự tịch mịch, lặng yên của một ngôi đen. 
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một cánh chùa, đến quang cảnh trời quang mây tạnh, hay 
trời vần vũ chực nối cơn giông trút nước xuống núi non, 
cây cỏ. Hay sóng biến đang rào rạt gió xuân buổi đâu 
ngày, hay dang thịnh nộ gầm thét như muốn xô ập, cuốn 
lôi đi tất cả. Dòng sông, bến nước, con thuyền và người 
đàn ông đang lâm lũi đi trong mưa, bâo, cat, gió. Hình 
ảnh người đàn bà đẹp vđi nhứng đường cong thanh tú, 
thướt tha. Hình ảnh kiên nghị, bất khuất, quật cường 
của một võ si 



H. 131. Non bộ Nhật 

Vượt ra mọi ràng buộc, Khuôn mẫu, giới hạn 



H. 132. Non bộ Nhặt 
Bích xích can đầu cánh tiến nhất bộ” 
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Tất cả mọi hình ảnh đều ở trên non bộ, trên các hon 
dá, dược biêu tượng là núi trong một bố cục hài hòa, quân 
bình àm dương. Nhưng chỉ được sử dụng bằng nhứng nét 
gợi: gợi ý, gợi hình, gợi tình... mà không có vấn đê tả 
chân, tả thực như non bộ Trung Quốc. Tất cả đều trừu 
tượng. Tất cả là hư qua một hình thực: NÚI. Dùng cái 
hư đế mô tả cái thực. Muôn sông nhưng chỉ có một núi. 
Cảnh tuy chìm lấp nhưng ý lại dồi dào. Tất cả quy về 
một. Tuy không mà có. Các bậc thầy về đạo học muốn 
mượn đất, đá, nước, cát đế phô diễn nội tâm và gởi gắm 
bức thông điệp cho thế gian như Nhất Thế’ đả nói: Háy 
ca hát trên sự sống và nhảy múa trên sự chết, ôm vĩnh 
cửu trong từng sát na và ôm vô cực trong một vòng tay 
đặt lại đường đi cho mặt trời, đặt lại đường đi cho mặt 
trăng. Họ muốn đặt lại quỹ đạo cho các hành tinh, sáng 
tạo lại vũ trụ và đem hoa về rải trên đất. Mỗi non bộ như 
một bông hoa trên đất. ơ đấy tiêu biểu những tinh hoa, 
tinh túy của muôn việc, chờ đủ duyên lành để đơm hoa 
kết trái. 

Một sự bừng nở của tuyệt đối nơi tương đối, của vô 
hạn nơi hữu hạn, của giác nơi mê, viên dung huyền hóa 
trên nên thế tính. Sự nhiệt thành trọn vẹn của đệ tử và 
sự viên mán tự tại của thầy ấn nhập vào nhau một cách 
tức thời: Nhất như toàn bích, hoát nhiên đại ngộ. Đại 
ngộ được mô tả như sét đánh ngang mày, không kịp ý 
thức, không thể đối kháng, khi ngộ rồi dù muốn không 
ngộ cũng không còn được nứa. Cũng như người tỉnh giấc 
chiêm bao, dù muốn chiêm bao lại cúng không còn kịp. 
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Đè hiẽu non hộ Nhật, xúc giác cần phai nhạy cam hơn 
1(1,1 dỏi vđi luồng ba động, tế nhị cua vù trụ, phai biết 
quen di dôi mái trần tục thô gian dê khai thị và nhìn 
thấy mọi thứ bằng con mất thứ ba giửa hai chân mày, 
phai biết bo đi cái thường tình cua khứu giác, đê tạp 
ngưi qua một hơi thơ khác - một hơi thơ triền miên, dằng 
d;u- không cùng như ai đó đá nói: Thở cho đến tận cùng 
làt hơi bạn sẽ tiên lên một nấc v'ê mặt minh triết. Hơi 
thơ cua ngày khai thiên lập địa - hơi thở bên trong (nội 
tưc). Hay biêt quý giá sự yên lặng để nghe và nói bằng 
"tiêng nói vô thinh”. Hãy tập thành người “điếc, câm” 
dê rồi tập nói bằng tiếng ú, đ của thiên thần và nghe lại 
tiếng dộng vô thanh của cái trống trời. Hãy đế lòng hồn 
nhiên sống với cái vô tư, ngây thơ, tuổi dại nguyên vẹn, 
đe yeu thương nhau và được yêu thương. Chỉ có những 
con người sông với cái chết, hay nhứng người học cái 
chèt. truớc khi chêt thúc đày sự tiên hóa vìê mặt tâm 
linh bằng hơi thớ vô cùng tận như đâ từng chết hụt mới 
có thê lĩnh hội được tất cả sự thâm áo của tình thương. 
Biết thấy, cảm nhận một sự thực không thể phủ nhận 
sự vô ích của việc bắt đâu và chấm dứt của nên triết học 
phương Tây. Ai cũng hiếu: Một cái lớn sinh ra một cái 
nho và một cái nhỏ sinh ra một cái lớn. Ngay đến cái 
chết cũng còn tiếp tục sinh sinh, hđa hóa. Cái chết sinh 
ra cái chết, cái chết sinh ra cái sống. Sống với cái chết. 
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và thưởng thức đư< ? c non bộ theo trường 
phái NHẠT, người xem phải am hiếu chút ít về triết học 
Đông, Tây. Nếu không như thê - chỉ thấy được non bô 
bằng thị giác bình thường - một vài hòn đá hay khối đá 
liên lạc dạng tự nhiên đế trên một hồ có nước, không 
nưđc, với cát, sỏi nhỏ... một cành khô và vài cái.ỉậ chờ 
rụng - (hoặc không có) vô nghĩa phải không các bạn. 

fj u mà có n ể ừơi đá bình phẩm, nhận xét về non 
bộ NHẠT là một cảnh núi non thu hẹp, yên lăng và te 
ngát là chưa hiếu gì vê non bộ Nhật Ban. Ngoài việc no 
có nhứng tiếng nói riêng của nó mà nếu biết cách lăng 
nghe, người ta có thê cảm nhận được không khó. Nếu 
được gọi tên, nó lại là nhứng ý nghĩa tuyệt vời, trên một 
không gian với hình thê bất tuyệt. 

Các bạn hãy cùng tôi nghe người ta kế lại nhứng nhận 
xét, phân tích và cam nhận của họ như sau: 

Một vầng trăng giữa trời trong (gọi là một vầng trăng 
giứa trời trong) bởi cái sáng dịu mát của hình cảnh, của 
khong gian, cua săc thái, của đá. Gió vi vu vê trúc lâm 
xao xác. như nhứng ngón tay huyền diệu vô tâm, bấm lên 
vạn phím thân giao của cung đàn thực tại, tấu khúc đại 

hòa (gọi là: gió vi vu.khúc đại hòa) bởi lá lay động, 

vì cát bạt về một phương, nhìn hình thể đế lại những 
vèt ngấn trên cát rất dễ biết hướng gió thổi về, hiện tại 
dang là cái hiện hứu trong không gian. Cái hiện hứu đó 
nói lên THựC sống trong HƯ. OHSAVVA đã chăng từng 
vịèt trong “Hoa Đạo” đó sao? Chi có những người thiếu tâm 
hồn. mới không nghe được tiếng nói cùa hoa, lá, cỏ cây. 
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H. 137. Non bộ Nhật 

. Khi cảnh đố diễn duực ỷ thì một cái Tứ xen vào. 

. Cảnh tuy Không mà có - Cảnh tuy chìm lấp mà ý lại dồi dào. 



H. 138. Non bộ Nhật 
. Một mà tà tất cả. 
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Hoa có tiếng nói của hoa, cũng như tất cả những cảnh 
đẹp thiên nhiên dêu có tiếng nổi... Biển cả, đại dương, 
sông núi, ruộng dòng, đều bày tỏ hùng hồn làm cho con 
người thấm thìa. Không còn gì để nói thêm, mà có nói 
thi cũng nghèo nàn thô thiển, chẳng đáng vào đâu 80 với 
tiếng nói của muôn đời ấy ? Và Hermam Hesse viết trong 
Weg Nach Innen (câu chuyên dòng sông - do Phùng 
Khánh và Phùng Thăng dịch) như sau: .... Con sông rất 
đẹp, tôi yêu thích nó hơn tất cả mọi sự. Tôi thường lắng 
nghe nó, nhìn ngắm nó và luôn luôn học được ờ nó một 
điều gì. Người ta có thể học được rất nhiều từ một dòng 
sông... Trước hết anh ta học cách lắng nghe - nghe với 
một tâm hồn vắng lặng, vđi một sự đợi chờ, mở hồn ra 
không dục vọng, không say mê, không phê phán, không 
quan niệm. 

- Có phải dòng sông bảo anh rằng không có cái gọi là 
thời gian? 

- Phải đấy! Con sông nó ở khắp nơi cùng lúc, ở nguồn 
cũng như ở cửa sông, ở thác, ở suối và với nó chỉ có hịên 
tại, không có bóng dáng quá khứ cũng như vị lai. Đung 
như vậy, khi tôi học được điều đó, tôi ôn lại cuộc dời 
mình và thấy nó cũng là một dòng sông. Tôi: người con 
trai, tôi: người trưởng thành và tồi: ông già, chỉ tách rời 
bằng nhứng cái bóng, không phải thực tại. 

Họ thường ngồi vđi nhau bên bờ sông. Họ cùng lắng 
nghe tiếng nước, mà đối với họ là tiếng của cuộc đời, 
tiếng của thực tại, của sự sinh thành vĩnh viễn, và đôi 
khi lúc lắng nghe dòng sông, họ cùng có tư tưởng giống 
nhau: .... Sự dam mê mù quáng, quả thật là một sự đam 
mê rất ngừơi. Đó là sinh tử, một suối nước sâu dầy sóng 
gió, hô hấp những ý nghi về nhất tính trong mọi lúc của 
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cua 
1 ta 
tất 






Chĩ có những người có cái Tâm Hòa, Khí bình thì mới 
cam nhận được khúc ĐẠI HÒA. Vì vũ trụ, trời đất, thiên 
nhiên là đại thiên dịa, con người là Tiêu thiên địa - Tiếu 
thiên địa có gi thi đại thiên địa có nấy - và ngược lai. 
I ha! lay Tam đê tri tâm, lây lòng đế cám lòng. Chúng ta 
hay nghe cách niêm hoa vi tiếu cua Xuân Diệu như sau: 

Lòng tôi dó một vườn hoa cháy nắng 

Xin lòng người hay mờ cửa ngó lòng tôi. 

Bên trong cái Tiếu Thiên Địa hay cái xá vệ quốc này 
HOA được rồi thì sẻ dễ dàng cảm hóa được cái bên ngoài. 
Bên trong HÒA được tới bậc nào thì bên ngoài thê 
nghiệm được tới bậc ây. Không hơn! 

Gió vô tâm, ngàn trùng thu trúc cũng vô tâm, trăng 
vô tâm, trời xanh thấm cũng vô tâm. Gọi là: (Gió vô tâm 
.... trời xạnh thắm cũng vô tâm) bởi vì từ vô thỉ đến hiện 
tại, gió vẫn thối, trăng vẫn sáng, trời thì vẫn xanh thảm 
mà chỉ có con người bị ràng buộc bởi ngũ uẩn mà chưa 
chịu buông tâm. 

Trăng vằng vặc diệu huyền năm rải rác khắp hư 
không, ánh lên từ thân trúc, lấp lánh từ từng điếm sương 
khuya, dàn trải bao la, chập chùng huyền ảo theo sóng 
nước trùng khơi hồ hải. Vầng trăng kim cổ nói gì trong 
hư không im lặng? Gió lại nhè nhẹ vi vu như án, như 
hiện, như có như không, khi vờn trăng, khi mởn truc, 
khi ào ào thịnh nộ, lúc im lặng vô hình, vô thinh, vô săc, 
vô tướng, vô tâm. Gió gởi gì trong ánh trăng hư diệu? 
Còn trúc? Còn nước? Còn trăng? Một vầng trăng nằm 
giữa trời không, vô lượng vầng trăng nằm dưđi sông hô 
’ Một tức vô lượng, vô lượng tức một. 



H. 141. Non bộ Nhật 

. Là dỉ tích cổ thành La Mâ? Hay khi thiên môn 
khai khiếu trời đất hòa vui rung vang sáu điệu 



H. 142 Non bộ Nhật 

Vẻ bình thản của dòng dời trôi chảy hay níồm ỉm lặng mênh mông. 
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Gọi là: (Trăng vằng vặc .... vô lượng tức một) Vì ánh 
sáng tỏa khắp không gian, hiện trên thân trúc nhứng 
hạt sương (có hoặc không, hoặc do ánh sáng phản chiếu) 
còn đọng lại trên từng “ly” đá, phản chiếu ánh sáng diệu 
huyền. Gió và trăng là những chủ dề bất tận trong thi 
ca, trong văn học. Nó là “của trời đất, kho vô tận”. Nếu 
đáy hồ kia là nước hay là cát được biêu thị cho nưđc, hay 
là mặt đá biểu thị cho nước hay đất. Thì tái sự phản 
chiếu của một gương phẳng (hình dung), sẽ in bóng trăng 
muôn nơi. Trong “tiếng nói vô thinh” tiếng nói của im 
lặng, gió đâ gởi đến trăng lời thì thầm, lời ngợi ca sự 
8 ^ n ẽi như bước chân nở đóa sen ngàn cánh. 

Một sợi mây giăng tròn trên đinh núi, một chiếc lá 
vàng rụng giứa trời thu, một tiếng chim kêu trong rừng 
trúc. Đã đủ chưa? Gió và hoa, trăng và biển ...jCòn đợi 
gì, còn chờ gì ? Giứa hai và một có chứa khoảng cach nữa 
sao? Bạn không nhìn'thấy gì sao? Khi nắng hoàng hôn 
về trải vàng trên đỉnh núi thì một chiếc lá khô rơi xuống 
làm thuyền. Làm thuyền chở chủ đề tư tưởng của sáng 
tác. 

Tất cả đèu được trang trải trên từng “ly” đá nhỏ, từng 
“gam” không gian non bộ. Nhưng phải có cái nhìn bằng 
nội tâm mới cảm nhận được. Đó là chìa khóa bí mật mở 
kho tàng của tạo hóa. Khi thiên môn khai khiếu, trời đất 
hòa vui, rung vang sáu điệú - lục tự - bạn quên rồi ư? 
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Một hai ba bốn năm sáu 
Sáu năm bốn ba hai mội 
Một hai ba bốn năm sáu 
Sáu năm bôn ba hai một, 

Nếu không phải vậy thì Lão Tử đâu thề biến thành 
trẻ thơ. Bồ Đề Đạt Ma đâu thế cỡi bè lau về Thiên Trúc. 
Còn Huệ Năng nứa, chầng đã nóir Lá rụng về cội là gì. 

Thế mới hay, vạn vật địch hóa, Thiên địa tuần hoàn, 
châu nhi phục Thúy. 

Thông reo trên dồi vắng, trăng sáng giữa trời trong, 
đứng an hòa tiêu sái trong màn sương ảo huyền iơ lứng, 
bạn không nhìn thấy vẻ bình thản của dòng đời trôi chảy 
hay sao? Bạn có cảm nhận được niềm im lặng mênh mông 
không bờ bến. Nếu biết im lặng là chờ đợi cái không đợi 
chờ. cái không đi không đến - vô trụ như lai - Im lãng 
là gõ cưa cái không cứa, cái thang hoặc không hình, 
không ảnh trong huyền diệu. 


H. 146. Non bộ Nhật 

Dùng hình ảnh của mặt phảng trải đài để thể hiện 
sức mạnh củaxhủ đề. 
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NHỮNG CHUẨN BỊ VỀ Tư TƯỞNG 
TRONG SÁNG TÁC THEO TRƯỜNG 
PHÁI NON BỘ NHẬT 

• m 


Đạo lý phương Đông là kho tàng huyền ngụ, các bậc 
đạo sư dùng diễn tả cái không thể diễn tả, để các hành 
giả có một vài ý niệm về cái không thể ý niệm, rồi nỗ 
lực Thiền định mà tự thức tỉnh trên một thực tại phi 
thường. 

Những sáng tác có xuất xứ từ trường phái Thiền (Zen) 
Nhật Bân cua các đạo sư thường mang nét tư do trong 
mọi lĩnh vực. Từ những trói buộc về số kiếp hạn hẹp của 
đời người. Sự hiện diện của con người trên hành tinh là 
hữu hạn. Mọi ý hướng nhằm can thiệp vào đời sống riêng 
tư, ước mơ của cá nhân là một sự xúc phạm. Cá nhân 
được xem như là một tự do tuyệt đối. Muốn vươn thoát 
những câu thúc của cuộc sống, những phiền trược đời 
người, những lề luật phép tắc nghiệt ngã. Những hình 
tượng mang tính triết học như nỗi ưu tư được phổ vào 
thơ của Huy Cận thổ lộ những xao xuyến, khắc khoải của 
chính mình trước số phận - Huy Cận đá viết trong Lửa 
Thiêng: 


Hởi Thượng đê! Tôi cúi đầu trả lọi 
Linh hòn tôi đà một kiếp đi hoang 
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Sầu đã chín xin người thôi hầy hái 

Nhận tôi đi dâu địa ngục thiên đường 

Ỷ niệm về Thượng Đế không đơn thuần là một người 
sùng đạo mà đó là những câu hỏi trước hư vô, trước một 
định luật. Đôi lúc Thượng Đế chỉ là sự nhận biết, mặc 
khải tâm linh, là tấm phao đối với đời người tuyệt vọng. 
Hàn Mặc Tử là trường hợp điển hình. Khi tình duyên, 
cuộc đời bệnh tật, nghèo đói đã là những cái tát của số 
phận với con người thì Thượng Đế ỉà niềm tin duy nhất 
đế bản thân thấy sự tồn tại bèo bọt của mình trên thế 
gian là một điều hợp lý. 

Maria! Linh hon tôi ớn lạnh 

Run như run thản tử thấy long nhan 

Run như run hơi thở chạm tơ vàng ... 

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến 

H.M.T 

Người ta đã mất rất nhiều năm tháng trong suốt cuộc 
đời mà vẫn không học được gì cả. Trong tận cùng bản 
chất mỗi sự vật có một cái gi đó không thể học được - 
Chỉ riêng có một tri thức ở khắp nơi là bầu trời đất, thiên 
nhiên hòa trong anh, trong tôi, trong mọi sinh vật. 

Suy tư để tìm chủ đe, có khi loay hoay lại đánh mất 
chính mình, để tìm đại ngã, tìm tiểu ngã, muốn rời khỏi 
mình đế đi tìm cái nhân của vạn pháp, linh hồn, sự sống, 
sự thiêng liêng linh cảm, sự tuyệt đối. Càng đi tìm càng 
tự rời xa mình lúc nào không biết. Hãy quay lại với mình, 
học với mình, mình là học trò của mình. Háy nhìn mọi 
vật xung quanh như mđi thấy lần dầu tiên trong cuộc 
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đời, hảy nhìn và chiêm ngưỡng vũ trụ, thiên nhiên như 
lần đầu biết đến. Thiên nhiên mới lạ, diệu kỳ chứa bao 
điêu bí ẩn. Đây là màu vàng, xanh, lục, trắng... trời và 
nước, cây và rừng, đá và núi, còn đây là con người, con 
thú. Tất cả đều linh động, quyến rũ, dù mang màu vàng 
hay xám, đỏ hay đen, đều là những vật lần đầu biết đến 
trong cuộc đời - không nương tựa vào nhứng tri kiến có 
sắn - Chúng trở thành những vật không tầm thường với 
bề ngoài không khác. Dòng thác là dòng thác, rặng cây 
là rặng cây, nước hồ trong xanh nếu có cái vô nhị thiêng 
liêng đang sống tiềm tàng trong màu sắc hình ảnh kia là 
sự hiện hữu của sắc, trời, và chiíng ta. Nghĩa lý và thực 
tại không ở sau sự vật mà xen vào trong sự vật. 

III. PHONG CÁCH NON BỘ VIỆT NAM 

Sau cuộc tống hợp vĩ đại giữa hai nền văn hóa An Độ 
và Trung Hoa đê kết tinh thành một vũ trụ nhân sinh 
quan Nho, Thích, Lão. Tư tưởng Việt Nam dược phát huy 
toàn diện, dó là thời kỳ hoàng kim của các triều dại Đinh, 
Lê, Lý, Trần... Ở đó, còn mở ra một khoảng vắng lặng để 
cho Dịch Kinh tương ứng với Phật Giáo và tựu thành 
một bước đường tối hậu cho sử lịch phương Đông . 

Non bộ - Danh từ ghép ngắn gọn đối với người Việt 
Nam, nhưng phía sau nó mảng phông nền là muôn ngàn 
ý, từ dược dàn trải, ca ngợi những chứng tích cho thú 
tiêu khiến ý vị của con người. Non bộ làm phong phú 
thêm đời sống tinh thần cho mọi người - Nó là lĩêu thuốc 
hồi sinh cho những tâm hồn đang bị phong hỏa vì ảnh 
hưởng của khoa học kỹ thuật hiện đại đang ngày càng 
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có chiồu hướng biến thiên cực đại. Nó giúp cho năng 
khiếu cua các thức giác được thăng hoa, con người được 
quân bình hơn trong cuộc sống* 



H. 147. Non bộ Việt Nam • Náng ban mai 

Cả một không gian bao ỉa hùng vĩ của thiên nhiên 
được những khôi óc và bàn tay khéo léo của con người 
Việt Nam dàn dựng trên một góc vườn, trên một hồ cá, 
hay trong một hồ cạn. Một tòa thiên nhiên hiến lộ, kiểu 
thức dưới nắng sớm mai, trước mắt mọi người. Ở đó, có 
đủ núi non, sông nưđc, cây cỏ, con người, kiến trúc cổ 
xưa còn vương lại qua các trang trí cầu kỳ, linh hoạt Họ 
đã chắt lọc, loại những phần thô của đá, của cây, đế dựng 
lại những cảnh trí mà người xem có thế đọc lại trong hồi 
ức vê một giai đoạn, một thời điểm trong đời người. 
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149. Non bộ Việt Nam 
đá tự nnhiôn 






ơ Việt Nam, nhắc đến non bộ ít ai không cảm nhận 
một cái gì dó như gần gũi, như thân yêu, luôn hòa điệu 
sống của người Á Đông. Có thể nói từ rất lâu, non bộ đả 
như một thứ thưởng ngoạn không thể thiếu củạ các bậc 
lảo thành, như một phần đời sống không thể tách rời 
được của nhứng người cao tuổi, bên tách trà mạn, bôn 
khay thuốc lào nhứng buổi sđm mai, trưđc giờ vào sở, 
trong khuôn viên vườn nhà. Cũng chỉ là đá, nước, cây 
cỏ, nhà cửa, con người... Nếu như là một cảnh thực trong 
cuộc sống có lẽ cũng chẳng mấy ai giữ nỗi cái ham thích 
luôn luôn, tưởng chừng lần dầu tiên dược trông thấy, 
nhưng một khi được xây dựng thành non bộ đạt trong 
vườn, trước sân nhà, nhất là do chính tay mình chế tác, 
người ta có thể ngắm mỗi sáng, mỗi chiều không chán. 
Không những thế nó còn là cách làm dịu thần kinh sau 
nhứng giờ bon chen trong đời sống, hay căng thảng vì lo 
toan. Mỗi lần ngắm lại “Thấy” được một nét mới, một 
cảnh quan ghép hay, một không gian sâu thằm, mà cũng 
đâ nhiều ngày nhìn ngắm mãi mà không nhận ra. Mỗi 
một cảm nhận mới làm nước trà trong ấm như ngon hơn, 
vị hậu trong cổ như ngọt hơn, tinh thần thư thái hẳn 
lên, dường như cổ một cái gì đó không rõ rệt, từ nhứng 
suy tư và sáng tạo vẫn là niềm vui, làm sức bật mang 
tính thúc đẩy sự hưng phấn trong tâm hồn mọi người, 
mọi giới, không phân biệt sang hèn, trí thức hay tao 
động, già hay trẻ. Thật là một thú chơi vố tiền khoáng 
hậu, triền miên,,dẫy đ&y những cảm xúc khoan khoái, 
nhẹ nhàng. 

Ở Việt Nam nối chung, ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh Nam Bộ nói riêng đang tốn tại nhđng phong 
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cấcỉì (‘hơi non bộ sau: Thuần kiêu Tàu, kiểu Tàu kết hợp 
Phù điêu, kiêu Tàu pha chế kiêu Nhật, kiêu non bộ Tàu 
thiên vẻ phong cảnh, non bộ thiên vé tiếu canh, non bộ 
kiểu Nhật, đá cảnh, cảnh đá, non bộ đá tự nhiên, non bộ 
kiêu ta... 



H. 150. Non bộ Trung Quốc 

1. Non bộ kiểu Tàu 

Các bậc lão thành như các ông: Ông Nhã, Trân Quang 
Vượng, Mai Văn Bộ, Lê Văn Dế, Hoàng Đình Tân , các 
anh em nghệ nhân đi bưđc trước có các anh: Sơn Hải, 
Dương Ngọc Minh, Dương Cao Nguyên, Bùi Đức Tâm, 
Dinh Quang Hợp, Ngô Trường Thinh, Nguyễn Văn Quan, 
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H.9 non bộ kiểu Nhật Tác phẩm “Sắc Sấc” của nghệ nhân 
Nguyền Văn Điệp, chưng bày trong hội hoa xuân 94" 



H. 10. non bộ Trung Quốc đuạc làm bằng đá cẩm thạch, 
' l trong như ngọc cầm thân ngà...” 












H.13 non bộ Trung Quốc nguy nga, đồ sộ và đầy hiểm trở nhưng trông 
vẩn thanh mảnh. 



H 14 non bộ Trung Quốc Dá lạ “thẩm, lậu, trâu, sãu” 








H 15 non bộ Trung Quốc Tạo khe trời trên núi chủ để ìàm nhẹ, nhạt ơi 

cái nhìn 



H 16 non bộ Trung Quốc băng dá cầm thạch. 
“Nga Mi hay Kiếm Các\" 






IHiạm Ngọc Quỳ, Nguyên Văn Điệp. Nguyễn Văn Tâm. 
Minh Chánh, Cường (Tt. Thường chế tác non bộ dũng 
kiêu Táu, dùng nét ghép với nhưng mũi núi hình chóp 
cao, hoặc nhưng đinh bằng chen chúc, có cò cây, hoa lá 
trỏng hốc, nhét vào khe, lỗ trên đá, có đỉnh dài, thủy tạ, 
thuyền, thác, suối, đường đi... Có khi kết hợp với phù 
điêu trên tường đê tả chân một góc trời với núi cao, biến 
rộng, sông dài có ao thả cá. Tùy theo thiên hướng nghệ 
thuật cảm hứng của từng nghệ nhân và thị hieu cua 
khách dặt non bộ, mà non bộ mang dáng dâ'p một phong 
canh có núi, có đồi, cổ rừng cây, có khe suối, có nai rừng, 
chim... 

• * hình thoảng ớ một góc hay một mang riêng ra trong 
tống thế chung cùa non bộ kiếu Tàu chợt hiện lên một 
khoang không gian chìm lắng, tịch mịch, hoang sơ, chân 
thực mang nét triêt lý thâm sâu kiểu non bộ Nhật. 

. Có nhứng non bộ được nghệ nhân chế tác theo cách 
ngâu húng hoàn toàn tự do phóng túng không tôn trọng 
một quy ước nào có tính đặc thù của non bộ. Hoặc trên 
một hồ cạn chỉ chứa một cảnh nhô của một hẻm núi được 
phóng đại trong cơ chế tiếu hình non bộ. Tuy vẫn ton 
trọng hai ngôi khách chủ, yểu tố thực hư, động tĩnh, 
tương quan tý lệ, nhưng nhứng dạng non bộ này, chi nói 
lên tính cách cùa một tiếu cảnh. Hay nói một cách khác, 
dung lượng của hồ chi chưa nôi một canh nhỏ. Hoặc với 
chủ ý riêng nghệ nhân muốn nhấn mạnh tính triết lý 
của chủ đê hay mượn một canh trí trên hồ cạn làm 
phương tiện để trang trải nội tâm. 




H. 151. Non bộ Trung Quốc 


. Non bộ đá tự nhiên, choi đá cảnh, cảnh đá, xưong, 

sùng, đà quý... , 

Có khi đá được tìm thấy là những hòn đá lạ, đẹp, quy 
như gỗ hóa thạch, cẩm thạch, hổ phách, pha lê, lwa 
cương còn giứ các hoa nổi trên đá. . Do từ nhiều ngàn 
năm trước, trải qua các cuộc địa chấn ẹáccâygỗ rong 
các rừng nguyên sinh, đòi núi, đá các loại bỊhỏadiệm 
sơn dốt tồn tính rồi đừợc vùi lấp bởi thiên nhiên. Trong 

quá trình đào bới, di tìm những cái quý, kín, sâu dể thị 

hiện lịch sử chợt phát hiện y®’ r. . ò 

với nhứng dáng dấp kỳ lạ, không thể ^ ttóy một hòn 
thứ hai. Nhưng loại đá này còn quý hơn vàng nữa. Nếu 
r„6 « «; ingip tự nhãn'tMngh* 
bằng dạng tự nhiên, nếu còn có chò thô,j** u 
thêm để hoàn chỉnh về dáng. Tất cả những đá đưực chọn, 
được chải chuốt mài bóng loáng để hiện bầy nguyên trạng 
™ tính chất, chất liệu đá. Xong được gốn trên một thạch 
ban bằng đa để tượng cho hồ, mặt hồ đá cũng được gia 
công bong loáng dể tượng cho nước. Trên đó đá được xếp 
(gằn keo) thành dạng non bộ. 
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Có khi đá tìm được là một hòn đơn độc, tự nó đã mang 
nét đẹp rồi, nhưng đôi khi nhứng loại dá lạ tìm được lại 
chỉ có từng hòn đơn lẻ, không có nhứng hòn khác cùng 
vân. Không phải vì thế mà không sử đụng được. Có đủ 
đá người ta dàn dựng theo dáng non bộ, thiếu đá cùng 
vân, cùng loại người ta “biến tấu” thành tiểu cảnh hay 
chơi đá mỹ thuật, hay non bộ Nhật. Trong nhứng cách 
này người chơi chỉ có một suy nghĩ duy nhất lạ CHƠI 
ĐÁ. Tạo các CÁNH ĐÁ bằng ĐÁ CẢNH. Có nhứng hòn 
đá quý bỏ lẫn lộn trong đống đá , đến tham quan không 
thể thấy được cái nét quý đẹp của đá. Chỉ sau khi được 
sự chăm sóc của nghệ nhân trau chuô't, mài dũa, đánh 
bóng, khoap lỗ để tạo khe rãnh tự nhiên như do ảnh 
hưởng thiên nhiên tác dụng, trang trọng gắn trên một 
tảng đá cùng được mài bóng, cộng với một chút căn bản 
trong dàn trải, phân bổ, xếp đặt bố cục. Hình ảnh đó nói 
lên rất nhiều ý và đá cũng được dịp phô diễn tất cả cái 
đẹp nguyên mẫu của nó. Người chơi đá cảnh không mảy 
may quan tâm đến tiết tấu, nhịp diệu, tứ, 'triết lý chủ 
đè... - Không câu nệ đến tỷ lệ quy ước. Bởi nó mượn thể 
loại non bộ đế bày cảnh dá. Nó không phải là non bộ mà 
chỉ là một tên gọi. 

. Còn một dạng đá tự nhiên khác, là những mảnh đá 
được đập vỡ từ nhứng tảng đá Iđn dùng nhđng nét vát 
tự nhiên của đá để dựng cá cảnh, thường sử dụng dạng 
đá tự nhiên này có ông: Bùi Đức Tầm, Sơn Hải. 
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H. 152 Non bộ VN. Dùng những nét vát tự nhiên để dựng cảnh 

2. Kiểu Nhật: 

Thường chi sứ dụng với những non bộ nhò, chuyền 
giao giữa các nghệ nhân và dùng trong trang trí nội thất 
hay chưng bày triển lảm trong các hội hoa xuân đế ngắm, 
đê tham khảo nghiên cứu là chính. Yêu thích canh thiên 
nhiên là một việc. Còn biết chỉ đế mà biêt, đế hiếu và 
mở mang thêm kiến thức là một việc khác. Vì đề hiểu và 
yêu thích được non bộ Nhật không phải dễ. Phải có 
nhửng hiểu biết căn bản rộng về nhân sinh, triêt học, 
đạo học, thẩm mỹ, họa, khắc... và hiếu sâu vê đạo học. 
Đa phân người ta chơi non bộ là đê tìm sự thanh thán 
trong tâm hồn mong làm dịu thần kinh vốn quá căng 
thẳng vì cuộc sống, và cái nhu cầu thưởng ngoạn rộng 
khắp hiện nay đang là chỗ thấy, nghe, màu sắc, sắc thái, 
thế thái, cụ thể, dễ hiếu, dẻ chấp nhận. Ngay cả trong 
giới nghệ nhân cũng chỉ có một số ít có tham gia nghiên 
cứu, thực hành chế tác non bộ kiểu Nhật - Khá đông 
chưa sắn sàng, chuẩn bị tinh thần đế tiếp thu và phát 
triền non bộ dạng Nhật ở Việt Nam. Ngay trong thực tế 






khi chọn đá dê chế tác non bộ, tình cờ nhặt được nhứng 
hòn dá chứa nhiêu ý, tự bản thân đá đã có sắn những 
nét trời cho, nghệ nhân thường dê riêng, đế có dịp tạo 
ra một dáng non bộ mang nhiêu suy tướng, chiều sâu, và 
cũng chỉ đê trang trí hay ngắm chơi hay nghiên cứu với 
dồng nghiệp, trưng bày thì dược. Nó cũng giống như non 
bộ cở lớn, trung về mặt kinh tế vậy. Triển lãm thì góp 
phần vào sự phong phú của vườn hoa nghệ thuật, ngắm 
và khen thì rất nhiều, nhưng ít thấy người hỏi mua. Vì 
sao ĩ Non bộ cỡ lớn và trung chế tác công phu, người ta 
thường đầu tư nhiều cả vê mặt tinh thần lẫn vật chất, 
đá thường dùng là nhưng tảng đá Iđn, nguyên mẩu, vì đá 
lạ, quý, hiếm, nghệ nhân không nđ băm nhò sợ đá đau, 
sợ cái lầm của mình làm hại đến cái quý cùa thiên nhiên, 
gỗ hoá thạch, cấm thạch, dá đen, hoa cương có hoa đá... 
càng lớn giá trị càng cao. Một non bộ trên một hồ cạn 
dài 1 m rộng 0,5 m, dùng gồ hóa đá làm núi. Trị giá # 
8 triệu dồng Việt Nam, mà nghệ nhân thật tình không 
muôn bán. ơ Việt Nam người chơi non bộ cũng nhiêu, 
nhưng bỏ ra một lúc gần 10 triệu đế chơi một hòn non 
bộ, sô' đó cũng không mấy người. Vậy giới nào có đủ tiền 
đế chơi dây? Khách nước ngoài. Thích vì lạ, yêu vì đẹp, 
ham muốn cái thú chơi nổi tiếng trên nửa địa cầu này. 
Tiền có thê chi trả - nhưng vận chuyến quá bất tiện, 
đành tiếc nuối bỏ đi. Người ta dám bò ra triệu này, triệu 
khác đế mua một non bộ, để thỏa mán thú tiêu khiển độc 
đáo này, vì người ta thấy dược nét đẹp và hiểu được ý 
nghĩa của nó. Đối với non bộ kiêu Nhật thì nhìn thấy 
mịt mù, khó hiểu, cao thâm quá. Xem thì được, xem đế 
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H. 154. Mon bộ Nhật H. 155. Non bộ Nhật 

Cũng núi rừng, cũng thác dổ, Trôn nhúng tăng cao 

Cũng suối reo, 
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H. 158. Non bò Viêt Nam. Quân bình. 


3. Kiểu Non bộ Việt Nam 

Thành phô' Hồ Chí Minh và các tinh đang tôn tại một 
phong cách chế tác non bộ mang nhưng nét đá tự nhiên 
được sắp xếp, dàn dựng ghép hay không ghép, không cầu 
kỳ bằng nhứng mảnh đá được đập vỡ từ nhứng táng to, 
với nhiêu loại đá có màu tự nhiên, được sắp xêp khéo léo, 
công phu, vin vào sự cân đối, quân bình cua Dịch theo 
hướng thiên, đìa, nhân (Tam Tài). Ước lượng nặng, nhẹ 
trên một cán cân di động, thêm vào và bớt đi đê lập thê 
quân bình. Có nhửng tác phám đẹp, lạ mang phong cách 
riêng dược nhiêu giới trong và ngoài nước đánh giá cao, 
được điển giai như sau: 



Sự ước lượng nặng nhẹ trén non bộ. 


A: Dinh cao núi chù. ơuang, tính cách các số lượng: Lẻ. 

a. b. c (N); Tuọng trưng cho núi khách, âm, tính cách số lượng: 

Chẵn (là vi trí dịch chuyến của Khách trên các vị trí). 

O: Là tâm hồ cạn 

X, y: Là đòn cân 

AH: Là trục thẳng đứng của cân 

Bề thê núi Khách sẽ cao, rộng hay trải dài đế ghìm B 
lập thê quân bình tùy thuộc vào dâng dấp, hình thê và 
Vỉ tri cua nut Chu - tât nhiên bao giờ núi Khách cũng 
phai được dàn dựng một cách yếu, kém hơn núi Chủ. 

Nếu o là tâm hồ cạn. Chân đê núi Chủ là B, đỉnh núi 
Chủ là A thì quả cân núi Khách phải di động từ các vị 
trí a, b, c trên trục ngang X, y đế tìm vị trí thích hợp, 
quân binh được với núi B có đỉnh là A. Muốn thê' nghệ 
nhân phai “cân” nặng - nhẹ. Thế nào là nặng nhẹ? 

Nêu qua cân núi Khách ớ điếm (a) tức là dời gần ve 
o. thì đòn cân X, y sẽ chống đầu. 
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Nếu quả cân núi Khách ở điểm (c) trên trục ngang X, 
y thì đòn cân X - y sẽ thăng bằng, nằm thẳng ngang trước 
tầm mắt, Đấy là sự cân đối, quân bình mặt phăng. Như 
vậy chúng ta thấy: Nếu quả cân núi Khách nằm ở các vị 
trí a, b thi: 






Hoặc dời gần vê o thì cán cân sẻ bị chổng lên cao. 
Nêu dời vị trí núi Khách ra dần đầu y đến c là hết mức. 
Vì cán cân ơ đây ià chiêu dài hồ cạn được thiết kê đến 
dó thôi. Nếu quả cân núi Khách đã dời đến điêm tận cùng 
gân sát cạnh hồ trên trục X, y mà đòn cân vẫn chưa thăng 
băng. Muốn lập thế quân bình trong trường hợp này cần 
tăng trọng cho núi Khách (N). Tăng trọng trên hình 
thức là làm to ra vì ở trên hồ cạn, sức nặng của vật thể 
là yếu tố không cần thiết, điều cần là đắp, ghép thêm vào 
(N) một vài tảng đá sao cho (N) có bề thế ứng với (B) 
nhưng chiều cao phải thấp hơn đỉnh (A). Có thể trải dài 
ra, hoặc thêm vào vài hòn phụ “PHÁ” để giữ thế ghìm 
hay liên hoàn rộng chân đế làm đòn cân thăng bằng. 



PHÁN PHỤ - 

VÀI GHI NHẬN TỔNG QUÁT 

I. GIÁ TRỊ VÀ TRỊ GIÁ NON BỘ 

KINH DOANH NON BỘ - TlỂư CẢNH - BONSAI 
NHỮNG CON sồ NHỨC ĐAU 

Vào thăm các vườn chế tác non bộ, cái mà mọi ngươi 
trông thấy là sự giống nhau vê hình dáng, thế núi của 
gần 20, 30 non bộ dở dang. Không một mảy may biến đổi. 
Tại sao? 

Đó là biêu hiện của sự nghèo nàn về vốn sống - cái 
biết vê con người vê quan niệm thẩm mỹ. Cái giđi hạn 
Vfc “Tri” nên cảnh sắc không thể mở ra rộng hơn hay 
khác hơn, cao hơn. Đôi khi phải pha trộn vào các kiểu 
dáng mang hình ảnh một con thú linh trong bộ tứ linh: 
“Long, lân, quy, phụng”. Không ngạc nhiên bao nhiêu 
khi thấy ba non bộ mang cảnh trí giống nhau, nhưng 
xấu, đẹp khác nhau được chuyển giao đến ba biệt thự 
cách xa nhau. 

Muốn có một non bộ đẹp về hình thức, có ý nghĩa cao 
vê nội dung, có triết lý, chủ đề, đòi hỏi nghệ nhân chế 



tác- non bộ một sự đầu tư tcín ve ca hai mật vật chất lảu 
tinh thân. Nhứng lúc xuất than trong vô thức - nghệ 
nhàn đã chế tác đưực một tác phàm độc đáo. Tác phấm 
đó là cái tinh túy lấy ra được từ ca trâm non bộ. Các non 
bộ có giá trị nghệ thuật thường chi chuyên giao giữa các 
nghệ nhân mà ít. khi chuyên ra ngoài quần chúng vi 
nhiêu lẽ. 



- Vì nghệ nhân hiểu được chân giá trị nghệ thuật của 
tác phàm, thông cảm được cái vốn đâu tư nghệ thuật đê 
đạt dược tác phàm này. Nhát búa thành công không phải 
là nhát búa đầu tiên. Do hiêu như vậy nên họ dám bò ra 
từ 1 đên 2 triệu đê mua 1 hô cạn chứa khoảng gần 5kg 
đá. Mỗi kg khoảng 500 đ Việt Nam. Vì nghệ thuật là vô 
giá, ví dụ một cành cây bông bụt cắm xuống đất làm hàng 
rào không có giá trị cây bông bụt trong một giỏ cây bằng 
3000 đ. Cây bông bụt được uốn sứa thành cây cò thụ đẹp 


15? 







!ỉì£t c l th ! t f 30 00ơ đ đến 300.000 đ là chuyện bình 
hường. Ai có thê trả giá được nghệ thuật? ' 

? h / đơn thuần thích chơi non bộ mà chưa 
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htón 2«, lực dể 

l , n , đượ f một tóc P hẩm 00 giá trị cao, mang dấu 
ấn nghệ thuật. Bởi không hiếu nên không gặp. 

.. '?«'*•'*» thực hi * n biê 't rất rõ tâm, lực mình 

^l ra Jj! ng , SÓng tóc đÓ ’ càng khô ng thể Chia tay với 
*ĩ“như vậy - tác phẩm như một A* con đưọc 

ĩ? cbốm 8ÓC >. nuôi d ư*ng để trưởng thành. Gả một 

i a ??_ A ÓC sinh . ra đến vdi “** người không hiểu m 
về giá trị của nó thật tình đành để nó “Già” đi vậy. 

,, . Kh ^ b í n , dựng một non hộ ở tư gia? đơn giản 
1^, ■ ti! n I y™ ng? . Nhỏ? . trên h * 4»aổi hay hồ 
Viĩ* thích nhứng kiểu gl ? Tàu, Nhật hay 

■ am ’ kbách hỏi: một non bộ trong sân nhà đã có hồ 
sẵn loại trung dài 4,5 m, rộng 1,8 m phải mất bao nhiêu 


■ ^ y ấn & hhông phải là lớn bao nhiêu (vì dễ hiểu 
thôi giá đá quá rẻ) mà vấn đè là Bạn muốn dựng một 
hòn non bộ cơ bao nhiêu tiền?. 1 triệu hay 2 triệu, thì 



thực hiện 3 hay 4 ngày xong, 4-5 triệu thì một tuần 
xong. 

500 - 700 ngàn thực hiện 1 buổi hay 1 ngày xong. 

200 - 300 ngàn thực hiện 1 buổi xong. 

Giá tiền cao, chế tác đá kỹ, đẹp. 

Giá tiền thấp dựng non bộ dáng đá tự nhỉên. 

Non bộ vô giá như vậy đó. Vì vô giá nên không có việc 

trị giá một non bộ trên một hồ cạn cổ kích cỡ. X. 

là bao nhiêu hay trong khoảng bao nhiêu tiền. Cáí bao 
nhiêu, cái giá trị, trị giá ở đây không phải ở chỗ lớn hơn 
hay nhỏ hơn 0,5m, đá dùng nhiều hay ít, đá nặng bao 
nhiêu kilôgam, đá lạ, đẹp khó tìm là một lẽ - Nhưng yếu 
tố quan trọng nhất ở đây lại là yếu tố không thể cân, đo, 
đong, đếm được. Phải mất bao nhiêu lâu? Phải đàu tư bao 
nhiêu công sức. Đó mới là chân giá trị của trị giá non 
bộ. 

II- VÀI NÉT GHI NHẬN QUA HỘI HOA XUÂN 84- 

Những mùa xuân đến, những hội hoa xuân kết thúc - 
những lời bàn, phẩm bình, góp ý đánh giá từ các nghệ 
nhân ca nước và từ khách tham quan về những non bộ, 
bonsai, tiểu cảnh đẹp nhất, giá trị nhất, ý nghĩa sâu xa 
được đánh giá cao. Người chế tác đến rồi đi, lời nhận 
định đi rồi đến. Tác giả “lạm” nghe xin được trình bày 
lại một vài nét về Hội Hoa Xuân 94. 

Làm sao có thể nổi, bàn, giải thích, phê phán mọi điều 
cho thật đâu ra đấy. Chỉ có những nhận xét, những cảm 
tưởng thoáng qua, (Có lẽ vì thời gian hạn hẹp) mà từ 
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người nói. người phê cũng biết rằng chưa thực sự thâu 
triệt, chưa nắm dược. Nhưng những vân đe này cần thiết 
nêu, đê mọi người dễ hình dung. Chi có một ít kinh 
nghiệm của những người trong cuộc chơi, sau khi thế 
nghiệm, thử phác họa lại nhứng gì mình đã làm. Những 
bậc thầy, bậc đàn anh trong chế tác non bộ. Đó là những 
điều sâu sắc phát tiết từ nhứng quan sát thực tế, nắm 
bắt thiên nhiên qua những chặng phát triên. Quyết định, 
xác lập cấp đỏ đê khen thương tuy củng đáp ứng được 
một yèu câu nhỏ là động viên, khích lệ đê thúc đây sự 
tồn tại và phát triển cua phong trào. Nhưng đôi khi đế 
đoạt giải, nghệ nhân dễ trơ thành nạn nhân của một fê 
lối làm việc xưa củ. Nói thế cũng không phải quả đáng, 
bơi một khi sáng tác được đánh giá quá cái giá trị thực 
sự cũa nó thì tai ác thay nó đê lại những ấn tượng, những 
hiếu biết lệch lạc vê cái đẹp, cái đúng, cái thi vị, cái chiêu 
sâu bằng triết lý cùa một tác phâm. Và cứ mỗi hội xuân 
về lại là lúc nghệ nhản quay vê với cái xêp đặt khuôn 
khô. ấu trĩ, lạc điệu này. Thay vi phát tiết được nhừnỊg 
tinh anh cua nghệ thuật thì nghệ nhân tìm cách “gãi r 
rho đúng chố “ngứa” của giám khảo. Lợi b:Yt râp hai! 



H. 165 Non bồ Viêt Nam 
Hồi Hoa Xuân 94 
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Có khi vì chưa tìm được nhứng mấu chốt dầu tiên đê 
bắt kịp cái nhịp đi của chủ dề, của nội tâm tác giả. Ai là 
người đã bắt tay vào chế tác non bộ đều có lúc đối đầu 
với nhứng suy tư kiều này. Tại sao lại thể hiện non bộ 
theo phong cách này? Quy luật nào chi phối nghệ nhân 
không thế làm khác? Ý chuẩn của tác phẩm này là gi? 
Khi chưa tìm hiếu kỹ về nhứng điều đã tạo ra âm hưởng 
hiện tại, bối cảnh chung của toàn bộ tác phẩm nói lên 
điều gì không nên vội xác lập, để rồi quyết định vội 
không thể thay đổi được nứa, vô tình đã lập định một 
hướng thiên lệch trong tâm tư nghệ nhân. Dẫn dạo một 
môn chơi có tầm cỡ nghệ thuật cao, phong phú vào ngõ 
cụt. Như thê' nào là một non bộ đẹp vê hình thức, hoàn 
thiện về bố cục, sâu sắc về chủ đê, gần gũi vđi con người. 
It ra nó cũng chứa đựng những tư tưởng và hình thức 
mà người xem khó hờ hứng bồ qua. 



H. 166. Non bộ Việt Nam Hội Hoa Xuân 94 


I 
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Không nên mới thấy khác với bình thường, khác VỚÌ 
cách hiểu của mình, khác với “gu” của mình đá vội bác 
bo. Cũng không nên lấy cái mỹ thuật cua 
điêu khắc, tạc tượng đê ước lượng và so sánh vđi non bộ 
Không nên thấy đứng các trường hợp chuần đúng và 
chuẩn sai của cô nhân qua sách báo ngoại quốc mà vội 
vàng phê như sách. Vì điều kết luận đó là vội vàng, là 
nông nối. Vì lý thì như vậy nhưng thực tế trong từng 
non bộ, nghệ nhân sử dụng nhiều mật, chính diện, phản 
diện, chuyển vị, biến hóa khôn lường. Có thể nói; “Vô 
cùng biến hóa, bất khả chấp câu”, Và non bộ dược dự thi 
là non bộ mang phong cách Việt Nam. 

Nhìn một non bộ bao giờ giám khao cũng xem; Đại 
thê, xem phong cách non bộ theo trường phái nào, Tàu, 
Nhật, Việt Nam hay tổng hợp. Đại thê, hài hòa, bố cục 
vứng vàng, bối canh súc tích, sinh động, hư thực, động 
tĩnh, biến hóa cua các tiêu canh với từng vai trò. Hợp 
tất cả lại mđi thành ý nghĩa. Xem các vai trò chủ khách 
được bố trí thuận cư hay lạc điệu. Thê nhược, cường của 
núi, cảnh, thế thái có đủ chan hòa được không gian non 
bộ, đế thẩm định những điếm chính yếu mang tính quyết 
định cho giá trị cùa một tác phấm. Xem nét phá hay thế 
liên hoàn, chuyến cảnh có liền lạc, diễn tiến liên tục hay 
đứt quáng, đê thấy được sự phù trầm của canh. Đó là 
mấy đièm chính cần xem trước đế có ý niệm tổng quát 
về tác phấm. Còn phái xem cách vận dụng trong phôi 
cảnh, chê tác đá, dàn trải và xử lý không gian. 

Bất cứ đánh giá vẻ mặt nào, người ta cũng phải xem 
trọn toàn canh non bộ đả, xong mđi chuyên chú vào từng 


162 



diêm một. Người xem phải cân nhắc nhiều phương diện 
cho kỷ và nhất là phải hiểu, phải nhđ tính cách của từng 
bộ vị, từng cảnh trí, từng phong cách, vì đó là cái riêng 
của từng nghệ nhân. 

Non bộ rất thú vị, nó là đất thế nghiệm rất tốt của 
nhứng ai muốn thực sự biết mình đả và đang là ai./. 
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